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C

Cable Ship

Tàu thả cáp

Tàu chuyên dụng để  thả cáp, được trang bị những trục cuốn cáp ở phía trước và phía sau tàu, hầu hết các khoang của tàu đều là chở cáp. Tàu được trang bị động cơ đặc biệt linh hoạt cho việc quấn dây cáp.

Cafeteria Benefit Plan

Chương trình phúc lợi tự chọn 

Theo chương trình này, các nhân viên có thể lựa chọn cho mình cơ cấu phúc lợi. Thí dụ: Một nhân viên có thể quan tâm nhiều tới việc chăm sóc sức khoẻ và như thế sẽ chọn một chương trình bảo hiểm sức khỏe toàn diện hơn. Trong khi đó một  nhân viên khác lại muốn quan tâm hơn đến việc về hưu  và do đó tập trung nhiều tiền hơn để mua bảo hiểm hưu trí.

Calculable Change of Loss  Xem Probability.

Calendar Year  Accounting Incurred Losses

Tổn thất tính theo năm dương lịch 

Tổng số các khoản tổn thất đã trả cộng với khoản tăng giảm quỹ dự phòng tổn thất cuối năm phát sinh trong năm. Tổng số tiền đó bao gồm các khoản thanh toán cho bất kỳ khiếu nại cũ và mới nào, cộng với phần điều chỉnh các khoản khiếu nại đã vào sổ từ đầu năm, cũng như các khoản cần dự phòng đối với các khiếu nại mới. 

Calendar Year experience

Thống kê tổn thất theo năm dương lịch 

Thống kê những tổn thất đã bồi thường  trong thời hạn từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 của một năm (không nhất thiết là năm hiện tại).

Calendar Year Statistics  Xem Calendar Year experience.

Call option

Quyền lựa chọn mua 

Một hợp đồng theo đó công ty bảo hiểm có quyền (không phải là có nghĩa vụ) mua một số cổ phiếu hoặc trái phiếu đã định theo một giá xác định (giá trợ cấp) vào ngày hoặc trước ngày hết hạn hợp đồng.

Camera and Musical instruments Dealers insurance

Bảo hiểm người bán máy ảnh và nhạc cụ 

Bảo hiểm mọi rủi ro về tài sản của chính Người được bảo hiểm, cũng như tài sản của người khác do Người được bảo hiểm chăm sóc, quản lý và bảo quản. Những rủi ro loại trừ là hao mòn tự nhiên, biến mất một cách  bí ẩn, động đất, lụt, trộm cắp do xe không khoá hoặc không có người trông giữ xe, thiệt hại do mất thị trường và chậm chễ. Thí dụ, nếu một cây sáo của người bán hàng bị tổn thất do cháy, hoặc nếu một máy ảnh của khách hàng bị mất cắp, người bán hàng sẽ được bảo hiểm  trong cả hai sự cố kể trên cho tới mức giới hạn của hợp đồng.

Camera Floater

Đơn bảo hiểm tài sản lưu động đối với máy ảnh 

Một hình thức bảo hiểm máy ảnh và các thiết bị liên quan có thể tìm thấy trong bảo hiểm vận chuyển nội thuỷ.

Canadian Institute of Actuaries

Hiệp hội chuyên viên tính toán bảo hiểm Canada

Một tổ chức có tính chất hiệp hội  đại diện cho các chuyên gia tính toán bảo hiểm làm việc trong tất cả các lĩnh vực bảo hiểm ở Canada, bao gồm bảo hiểm nhân thọ và sức khoẻ, bảo hiểm trách nhiệm, tư vấn và quan hệ đồng nghiệp. Hội viên phải là người sinh sống ở Canada và là thành viên của một tổ chức bảo hiểm đã được chấp nhận,  kể cả Hội các chuyên gia tính toán bảo hiểm (Society  of Actuaries- SA).

Cancel

Huỷ bỏ 

Người được bảo hiểm  hoặc Người bảo hiểm có thể huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm theo quy định trong đơn bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm huỷ bỏ đơn bảo hiểm, toàn bộ số phí bảo hiểm không được hưởng phải hoàn lại cho Người được bảo hiểm. Nếu Người được bảo hiểm huỷ bỏ đơn bảo hiểm, một khoản tiền ít hơn số phí bảo hiểm không được hưởng sẽ được hoàn trả. Phần chênh lệch giữ lại phản ánh chi phí quản lý của công ty bảo hiểm liên quan đến việc thu xếp đơn bảo hiểm. Thông thường điều kiện này chỉ áp dụng trong bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thương tật.           

Cancellable   Xem cancellation Provision Clause.

Cancellation  Xem cancellation Provision Clause .

Cancellation, Flat

Huỷ bỏ hoàn toàn

Huỷ bỏ một đơn bảo hiểm vào đúng ngày đơn bảo hiểm có hiệu lực. Trong trường hợp này, công ty bảo hiểm không thu bất kỳ khoản phí bảo hiểm nào.

Cancellation, Pro Rata  Xem Pro- Rata Cancellation.

Cancellation Provision Clause

Điều khoản huỷ bỏ 

Điều khoản cho phép Người được bảo hiểm hoặc công ty bảo hiểm huỷ bỏ đơn bảo hiểm tài sản, đơn bảo hiểm trách nhiệm khác, hoặc bảo hiểm sức khoẻ (trong các trường hợp cụ thể khác nhau, xem Commercial Health insurance) vào bất kỳ thời điểm nào trước ngày kết thúc đơn bảo hiểm. Người được bảo hiểm phải gửi thông báo bằng văn bản cho công ty bảo hiểm. Công ty bảo hiểm sẽ hoàn trả phần phí bảo hiểm vượt quá số phí bảo hiểm phải trả theo tỷ lệ phí bảo hiểm ngắn hạn đối với thời hạn đã hết. Nếu công ty bảo hiểm huỷ bỏ bảo hiểm, phải gửi văn bản thông báo huỷ bỏ cho Người được bảo hiểm và hoàn trả lại cho Người được bảo hiểm khoản phí bảo hiểm không được hưởng trong thời gian không bảo hiểm.

Cancellation, Short rate Xem Short rate Cancellation.

Cancelling Returns Only (C.R.O)

Chỉ hoàn trả phí bảo hiểm khi huỷ bỏ bảo hiểm.

Một điều khoản được sử dụng trong tái bảo hiểm thân tàu, nhưng ít thông dụng trong bảo hiểm gốc, quy định rằng chỉ hoàn trả phí bảo hiểm trong trường hợp  huỷ bỏ đơn bảo hiểm. Người tái bảo hiểm có thể không muốn thực hiện các công việc chi tiết liên quan đến việc hoàn trả phí bảo hiểm trong trường hợp tàu ngừng hoạt động, nhất là đối với các đơn bảo hiểm quyền lợi về thân tàu  theo điều kiện Chỉ bảo hiểm tổn thất toàn bộ và có thể chỉ muốn tái bảo hiểm trên cơ sở Chỉ hoàn trả phí bảo hiểm khi huỷ bỏ bảo hiểm. Trong bảo hiểm gốc về  thân tàu, Người bảo hiểm có thể chấp thuận điều khoản Chỉ hoàn trả phí khi huỷ bỏ bảo hiểm nếu đơn bảo hiểm dựa trên cơ sở các điều khoản giới hạn' thì Người bảo hiểm thường sẽ đồng ý hạ phí bảo hiểm. Tuy nhiên, trong bảo hiểm gốc dựa trên cơ sở các điều kiện đầy đủ', Người bảo hiểm thường  không  chấp nhận giảm phí bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm yêu cầu điều khoản Chỉ hoàn trả phí bảo hiểm khi huỷ bỏ bảo hiểm. Thông thường đối với bảo hiểm gốc về thân tàu dựa trên cơ sở các điều kiện đầy đủ, phải có quy định hoàn trả toàn bộ phí bảo hiểm.

C & F (Cost  and  freight)

Giá hàng và cước phí

Một điều kiện giao hàng nói lên giá cả của hàng hoá bao gồm giá cả của bản thân hàng hoá cộng cước phí chở hàng đến Người mua. Theo điều kiện này, trách nhiệm chính của Người bán và Người mua đựơc quy định như sau:

Người bán phải chịu mọi phí tổn và rủi ro để giao hàng qua hẳn lan can tàu ở cảng bốc xếp hàng, phải ký kết hợp đồng vận tải biển để chở hàng đến cảng quy định, đồng thời phải cung cấp cho Người mua vận đơn đường biển hoàn hảo và những chứng từ do hợp đồng quy định.

Người mua phải nhận hàng và chịu moi rủi ro về hàng hoá kể từ khi hàng đã qua hẳn lan can tàu ở cảng bốc xếp hàng, phải chịu phí tổn dỡ hàng và trả tiền hàng trên cơ sở chứng từ do Người bán xuất trình .

Về cơ bản, điều kiện này giống điều kiện CIF, chỉ khác một điểm là: việc mua bảo hiểm cho hàng hoá không thuộc trách nhiệm của Người bán, mà thuộc về trách nhiệm của Người mua.

C & I (Cost and Insurance)

Giá hàng và bảo hiểm

Thuật ngữ thương mại có liên quan đến hàng hoá trong quá trình chuyên chở. Người bán hàng không phải trả chi phí vận chuyển, Người mua tự thu xếp việc này. Tuy nhiên, Người bán hàng phải thu xếp bảo hiểm và tính cả phí bảo hiểm vào trong giá mua hàng.

Cap   Xem Coinsurance.

Capacity

Khả năng nhận bảo hiểm 

Trách nhiệm tối đa của một công ty bảo hiểm có thể nhận bảo hiểm. Các giới hạn bảo hiểm mà một công ty bảo hiểm tài sản và trách nhiệm khác có thể chấp nhận, được quyết định trên cơ sở lãi ròng của công ty và vốn đầu tư của công ty. Tái bảo hiểm là một biện pháp làm tăng khả năng tài chính của công ty bảo hiểm, nhờ vậy có thể giảm một phần nhu cầu duy trì quỹ dự phòng phí bảo hiểm chưa được hưởng. Bằng cách này, công ty bảo hiểm được nhận hoa hồng tái bảo hiểm, bảo đảm ổn định trong kinh doanh và có thể tăng khả năng nhận bảo hiểm của mình.

Capacity of parties

Năng lực của các bên 

Năng lực pháp lý của các bên tham gia vào một thoả thuận chung về việc ký kết hợp đồng, kể cả hợp đồng bảo hiểm. Những người được coi là không đủ tư cách ký một hợp đồng có hiệu lực bao gồm những người say rươụ và mất trí, những người của nước thù địch. Những người ở tuổi vị thành niên có thể tham gia hợp đồng, nhưng cũng có thể tự làm mất hiệu lực hợp đồng. Thí dụ: một đại lý bán một đơn bảo hiểm cho một người ở tuổi vị thành niên và công ty bảo hiểm đồng ý bảo hiểm cho người đó, đơn bảo hiểm này có thể bị huỷ bỏ vào bất kỳ thời điểm nào trước hoặc sau khi  người vị thành niên đạt tuổi trưởng thành. Công ty bảo hiểm không thể đơn phương làm mất hiệu lực hợp đồng.

Capital

Vốn 
Vốn của các cổ đông đóng góp vào một công ty cổ phần bảo hiểm. Vốn thực có và số thặng dư của một công ty tính bằng hiệu số giữa tài sản và các khoản nợ của công ty. Giá trị này bảo vệ quyền lợi của các chủ hợp đồng  bảo hiểm của công ty trong trường hợp công ty có những vấn đề tài chính. Như vậy, quyền lợi của các chủ sở hữu hợp đồng bảo hiểm được bảo vệ bằng vốn cổ phần của công ty bảo hiểm. Quyền lợi của cổ đông được xếp sau quyền lợi của những người sở hữu đơn bảo hiểm.

Capital Gains

Lãi vốn 

Phần giá bán tài sản vượt quá giá ghi trong sổ sách kế toán. Lãi bán tài sản được công bố trong Báo cáo hàng năm, phần tổng kết tài khoản thặng dư và/hoặc phần tổng kết hoạt động của công ty.

Capital Stock Insurance Company

Công ty cổ phần bảo hiểm 

Công ty có vốn hình thành từ vốn đóng góp của các cổ đông để bổ sung vốn thực có và quỹ dự phòng.

Capital Surplus

Vốn dư thừa 

Bao gồm thặng dư vốn đã góp (Paid-in surplus), thặng dư do đánh giá lại và thặng dư được biếu tặng. Vốn dư thừa bao gồm tất cả các nguồn thặng dư,  trừ lãi giữ lại (Earned surplus hay Retained surplus).

Capitation Payments

Các khoản chi phí thu theo đầu người 

Các khoản chi phí do người sử dụng các dịch vụ y tế của các tổ chức chăm sóc sức khoẻ (HMOS) thanh toán hàng tháng. Khoản chi phí này là một số tiền cố định phải trả hàng tháng và những người đăng ký dịch vụ này không bị hạn chế số lần cũng như chi phí y tế thực tế.

Captain's Protest

Kháng nghị hàng hải

Khi một tàu có liên quan đến một vụ tai nạn hoặc khi hàng hoá bị tổn thất,  thuyền trưởng ký báo cáo nêu rõ đầy đủ các chi tiết về tai nạn và thiệt hại. Bản báo cáo này gọi là Kháng nghị hàng hải.

Captive agent

Đại lý nội bộ 

Là đại lý chỉ bán bảo hiểm cho một công ty duy nhất, khác với đại lý đại diện cho nhiều công ty.

Captive insurance Companies association (CILA)

Hiệp hội các công ty bảo hiểm nội bộ (CILA) 

Một tổ chức thương mại đặt trụ sở tại thành phố New York, bao gồm khoảng 200 công ty bảo hiểm nội bộ. Mục tiêu của Hiệp hội là phát triển hơn nữa quyền lợi chung của các hội viên.

Captive insurance company

Công ty bảo hiểm nội bộ  

Công ty con được thành lập để bảo hiểm  các rủi ro của công ty mẹ. Lý do thành lập một công ty bảo hiểm nội bộ bao gồm:

1. Trường hợp không thể mua bảo hiểm rủi ro kinh doanh nào đó ở một công ty bảo hiểm thương mại. Trong rất nhiều trường hợp, các công ty trong cùng một ngành thành lập một công ty bảo hiểm nội bộ chung vì lý do này.

2. Phí bảo hiểm trả cho công ty bảo hiểm nội bộ được coi như chi phí kinh doanh và được khấu trừ khi tính thuế theo quy chế của sở thuế mỗi nước. Tuy nhiên, số tiền dành riêng  để bảo hiểm theo một chương trình tự bảo hiểm thì không được khấu trừ như một khoản chi phí kinh doanh.

3. Có thể bảo hiểm thông qua thị trường tái bảo hiểm quốc tế với một mức phí bảo hiểm ưu đãi hơn và mức trách nhiệm bảo hiểm cao hơn.

4.Có thể thu được lợi nhuận đầu tư trực tiếp trong số vốn đầu tư của công ty bảo hiểm nội bộ.

Tuy nhiên, chi phí hoạt động của công ty này rất tốn kém vì cần phải có các nhân viên giỏi để quản lý công ty. Hơn nữa, một sự cố có tính chất thảm hoạ hoặc một loạt các sự cố có thể làm công ty phá sản.

CARE, CUSTODY, AND CONTROL:

Quản lý, giám sát và kiểm soát.

Một cụm từ thường xuất hiện trong hầu hết các đơn bảo hiểm trách nhiệm, để loại trừ bảo hiểm những tổn thất xảy ra với những tài sản do người được bảo hiểm quản lý, giám sát và kiểm soát. Những tài sản này bị loại trừ khỏi các đơn bảo hiểm trách nhiệm, bởi vì người được bảo hiểm có quyền lợi trong việc sở hữu tài sản đó (nên bảo hiểm theo đơn bảo hiểm tài sản, không phải theo đơn bảo hiểm trách nhiệm) hoặc người được bảo hiểm là người ký gửi tài sản đó (nên bảo hiểm rủi ro ký gửi này theo đơn bảo hiểm người nhận ký gửi hàng hoá).

Cargo All Risks Clauses

Điều khoản bảo hiểm mọi rủi ro về hàng hoá.

Thuật ngữ này được dùng để chỉ Điều khoản bảo hiểm mọi rủi ro về hàng hoá tiêu chuẩn của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân đôn, được sử dụng cùng với mẫu đơn bảo hiểm S.G. Điều khoản này đã được thu hồi cùng với việc bãi bỏ mẫu đơn bảo hiểm S.G vào năm 1982. Những điều khoản thay thế (để dùng với mẫu đơn bảo hiểm MAR) vẫn bảo hiểm mọi rủi ro và được gọi là Điều khoản bảo hiểm (A); nhưng phạm vi bảo hiểm bị ràng buộc về nhiều điều khoản loại trừ không có trong những điều khoản trước đây.

CARGO INSURANCE:  

Bảo hiểm hàng hoá.
Đơn bảo hiểm áp dụng cho người gửi hàng, có thể bảo hiểm một chuyến hàng hoặc tất cả mọi chuyến hàng chuyên chở bằng đường biển trên cơ sở mọi rủi ro. Các điểm loại trừ bao gồm chiến tranh, rủi ro hạt nhân, hao mòn tự nhiên, ẩm ướt, mốc, các tổn thất do giao hàng chậm và tổn thất do mất thị trường đối với hàng hoá. Đơn bảo hiểm một chuyến hàng chỉ bảo hiểm một chuyến hàng và/hoặc một hành trình trở hàng. Đơn bảo hiểm mọi chuyến hàng (đơn bảo hiểm mở sẵn) bảo hiểm cho tất cả các chuyến hàng hoá và/hoặc tất cả các hành trình mà người gửi hàng thường thực hiện và cần được tự động bảo hiểm, nhưng phải tuân theo điều khoản huỷ bỏ bảo hiểm báo trước 30 ngày.

Cargo Interest

Quyền lợi về hàng hoá

Quyền lợi bảo hiểm liên quan đến hàng hoá. Thuật ngữ này được dùng khi đề cập đến bất kỳ quyền lợi liên quan nào, ngoài quyền lợi của chủ hàng và phải là quyền lợi về hàng hoá, để phân biệt với quyền lợi về thân tàu.
CARGO LIABILITY INSURANCE Xem CARGO INSURANCE.

CARGO MARINE INSURANCE Xem CARGO INSURANCE.

CARPENTER PLAN (SPREAD LOSS COVER, SPREAD LOSS REINSURANCE) 


Kế hoạch Carpenter (bảo hiểm phân tán tổn thất, tái bảo hiểm phân tán tổn thất)

Một hình thức tái bảo hiểm vượt mức bồi thường. Theo hình thức tái bảo hiểm này phí tái bảo hiểm của mỗi năm phụ thuộc vào số tiền bồi thường các tổn thất vượt mức của công ty nhượng tái bảo hiểm trong một thời gian nhất định, thường là 3 hoặc 5 năm. Khi tái tục bảo hiểm, tỷ lệ phí ban đầu của năm thứ nhất được chỉnh lại trên cơ sở tổng số các khoản tổn thất của 3 hoặc 5 năm trước đó, gọi là phương pháp tính phí hiệu quả lùi (Retrospective rating). Kế  hoạch Carpenter thường thích hợp trong điều kiện kinh tế bằng cách tính đến yếu tố lạm phát.

CARRIER
1. Người gánh chịu

Công ty bảo hiểm thực sự nhận bảo hiểm và cấp đơn bảo hiểm. Người ta sử dụng thuật ngữ “ Người gánh chịu ” bởi vì công ty bảo hiểm chấp nhận hoặc gánh chịu rủi ro thay cho các chủ sở hữu đơn bảo hiểm. Đại lý bảo hiểm thường có một người gánh chịu chính (Primary carrier), đó là công ty bảo hiểm được đại lý bảo hiểm cung cấp phần lớn các dịch vụ bảo hiểm và những người gánh chịu phụ (Secondary carriers), đó là những công ty bảo hiểm được đại lý cung cấp ít các dịch vụ bảo hiểm hơn. Người gánh chịu chính trả cho đại lý bảo hiểm hoa hồng bảo hiểm, hỗ trợ chi phí và cung cấp thị trường khai thác cho đại lý bảo hiểm).   

2. Người chuyên chở

Chủ tàu hay người nào khác nhận chuyên chở hàng hoá bằng tàu.

Carrier's Liability Clause

Điều khoản về trách nhiệm của Người chuyên chở

Là một điều khoản đính kèm đơn bảo hiểm hàng hoá, thông báo cho Người được bảo hiểm về nghĩa vụ của họ trong trường hợp Người nhận hàng thực hiện việc nhận hàng hoá bị thiệt hại từ Người chuyên chở. Nếu thiệt hại biểu hiện ra bên ngoài, phải tiến hành giám định ngay và phải khiếu nại Người chuyên chở. Nếu tổn thất không biểu hiển ra bên ngoài, phải khiếu nại ngay trong vòng 3 ngày kể từ ngày giao hàng và phải nhanh chóng tiến hành giám định. Đôi khi, điều khoản còn quy định không được cấp giấy biên nhận sạch cho hàng hoá bị tổn thất trừ khi có kháng nghị bằng văn bản.

Carrier's Liability to Cargo

Trách nhiệm của Người chuyên chở đối với hàng hoá

Theo luật chuyên chở hàng hoá bằng đường biển 1971, Người chuyên chở phải thực hiện mẫn cán hợp lý để tàu có đủ khả năng đi biển, tuyển chọn thuỷ thủ, trang bị và tiếp nhiên liệu cho tàu và nói chung bảo đảm cho tàu thích hợp với việc chuyên chở hàng hoá. Người chuyên chở phải cấp cho Người gửi hàng một vận đơn ghi rõ ký hiệu nhận dạng và các chi tiết về số lượng và tình trạng bên ngoài của hàng hoá. Vận đơn này là chứng cứ ban đầu của việc tiếp nhận hàng hoá. Vận đơn lên tàu được cấp khi hàng hoá được bốc xếp lên tàu. Người chuyên chở không được lẩn tránh trách nhiệm đối với thiệt hại hàng hoá vì sự bất cẩn. Tuy nhiên, Người chuyên chở không chịu trách nhiệm đối với khả năng không thể đi biển của tàu, trừ khi đó là do sự thiếu mẫn cán hợp lý từ phía Người chuyên chở. Trong điều 4, Luật này quy định quyền hạn và quyền miễn trừ đối với Người chuyên chở, cho họ được miễn giải các trách nhiệm trong những tình huống cụ thể, tất cả những tình huống đó đều được coi là nằm ngoài sự kiểm soát của họ. Nếu Người chuyên chở phải chịu trách nhiệm pháp lý về tổn thất/hoặc hư hại của hàng hoá, giới hạn trách nhiệm của họ là trị giá được ghi trên vận đơn hay bất kỳ giới hạn nào khác theo thoả thuận giữa các bên. Nếu không có giá trị được ghi trên vận đơn, Luật này cho phép Người chuyên chở giới hạn trách nhiệm của mình là 10.000 Francs vàng cho mỗi đơn vị hàng hoá hoặc mỗi kiện hàng, hoặc 30 Francs vàng cho mỗi kilôgram hàng hoá, tuỳ theo trường hợp nào có giới hạn trách nhiệm lớn hơn. Mặc dù Luật chuyên chở hàng hoá bằng đường biển 1971 ghi rõ giới hạn số tiền bồi thường theo đồng Francs vàng nhưng ngày nay lại được tính toán dựa vào SDR (Quyền rút vốn đặc biệt). Theo quy định chung, người ta tính 30 Francs vàng gần tương đương với 2 SDR.

Carrier's Lien

Quyền cầm giữ của Người chuyên chở

Khi cước phí phải trả tại địa điểm đến vào lúc giao hàng, Người chuyên chở có quyền cầm giữ đối với cước phí chưa trả, do đó họ có quyền cầm giữ hàng hoá, hoặc tạm giữ hàng hoá trong kho để đòi trả cước phí.

Tiền thuê kho được tính vào cước phí. Quyền cầm giữ được xác định trên cơ sở giá trị  hàng hoá, trường hợp cước phí không được trả trong một khoảng thời gian đến mức cước phí phải trả cộng với tiền thuê kho gần bằng giá trị hàng hoá, người thủ kho có thể bán hàng hoá để thu hồi tiền thuê kho. Sau khi đã thanh toán số nợ phải trả và chi phí bán hàng, số tiền bán hàng còn lại sẽ được trả cho chủ hàng.

CARVE-OUT COB Xem NON-DUPLICATION COORDINATION-OF BENEFITS (CARVE-OUT COB).

CAS  Xem CASUALTY ACTUARIAL SOCIETY (CAS).

CASH ACCUMULATION METHOD

Phương pháp cộng dồn giá trị tích luỹ

Một  phương pháp được sử dụng để so sánh chi phí của các đơn bảo hiểm nhân thọ bằng cách áp dụng cùng một mức trợ cấp tử vong như nhau đối với tất cả các đơn bảo hiểm và cộng dồn các khoản chênh lệch về phí bảo hiểm mà các đơn bảo hiểm đã trả trong một khoảng thời gian quy định và được tính lại theo lãi suất ấn định. Cuối khoảng thời gian đó, đơn bảo hiểm nào có giá trị chênh lệch phí bảo hiểm cộng dồn lớn nhất thì đơn bảo hiểm đó hiệu quả nhất.  

CASH BALANCE PLAN 

Chương trình cân đối ngân khoản

Một dạng của chương trình hưu trí, Chương trình này kết hợp chương trình hưu trí quyền lợi xác định trước (Defined benefit plan) và chương trình hưu trí tiền đóng góp xác định trước (Defined contribution plan), hay chương trình mua tiền (Money purchase plan).

Mỗi một người tham gia chương trình được mở một tài khoản riêng mang tên người đó. Các khoản đóng góp (của cả người sử dụng lao động và người lao động nếu là chương trình đóng góp) được trả vào tài khoản này theo một công thức ấn định trước (thí dụ, 7% thu nhập hàng năm). Khi thôi việc vì bất kỳ lý do gì, người tham gia chương trình được hưởng một phần số dư trong tài khoản này dưới hình thức số tiền trả gọn một lần hoặc tiền trợ cấp hàng năm.
CASH FLOW PLANS

Kế hoạch lưu lượng tiền 

Một phương pháp nộp phí bảo hiểm cho phép Người được bảo hiểm có thể điều chỉnh được số  phí bảo hiểm phải nộp và tần số nộp cho phù hợp với lượng tiền thu được trong thời gian quy định. Phương pháp này giúp Người được bảo hiểm kiểm soát được ngân quỹ của mình trong một thời gian dài hơn và bởi vậy thu được nhiều lợi ích từ nguồn ngân quỹ đó.   

CASH FLOW SURPLUS
Thặng dư lưu lượng tiền 

Số thặng dư phát sinh từ số tiền đầu tư thêm vào vốn cổ phần để bổ sung quỹ dự phòng trong trường hợp có những biến cố bất ngờ có thể làm ảnh hưởng đến khả năng của công ty bảo hiểm trong việc thanh toán các khoản chi trả quyền lợi trong tương lai mà công ty bảo hiểm phải chiu trách nhiệm vì đã thu phí bảo hiểm. 

Cash in Transit

Bảo hiểm vận chuyển tiền. 

Là bảo hiểm vận chuyển tiền và/hoặc ngân phiếu. Thông thường người ta loại trừ các khiếu nại có thể đòi  bồi thường được theo những đơn bảo hiểm tiền mặt hiện có khác. Các rủi ro chiến tranh cũng bị loại trừ. Trong một số trường hợp, đơn bảo hiểm có quy định mức khấu trừ.

Cash Loss 

Giới hạn tiền bồi thường trả ngay 

Đây là một trong những quy định thông thường của hợp đồng tái bảo hiểm cố định, cho phép Người nhượng tái bảo hiểm được thu ngay tiền của Người nhận tái bảo hiểm sau khi xuất trình những tài liệu cần thiết trong trường hợp có tổn thất lớn, không phải chờ đến kỳ hạn điều chỉnh thông thường. Số tiền bồi thường tối thiểu về các tổn thất được thu ngay đó phải được thoả thuận với Người nhận tái bảo hiểm. Điều kiện này đôi khi cũng được đưa vào trong hợp đồng bảo hiểm gốc và hợp đồng bảo hiểm bao.

Ngoài hợp đồng tái bảo hiểm cố định, giới hạn số tiền bồi thường trả ngay cũng có thể có trong bảo hiểm gốc hay tái bảo hiểm không cố định trong trường hợp tổn thất lớn và Người môi giới muốn nhận ngay tiền bồi thường cho Người được bảo hiểm của mình, không chờ đến kỳ hạn thanh toán. Phải có thoả thuận đặc biệt với Người bảo hiểm để có được điều kiện này và sẽ phải thanh toán cho Người bảo hiểm tất cả các khoản phí bảo hiểm phải trả.

CASH OUT OF VESTED BENEFITS:

Tiền rút trước từ những quyền lợi bảo hiểm được hưởng

Tiền người lao động rút trước từ các quyền lợi được hưởng. Khi một người lao động thực hiện quyền này thì những quyền lợi được hưởng trong tương lai mà người sử dụng lao động đã mua cho người lao động sẽ không còn hiệu lực. 

CASH REFUND ANNUITY (LUMP SUM REFUND ANNUITY)
Niên kim bảo đảm hoàn phí

Nếu người được bảo hiểm niên kim chết trước khi nhận được một số tiền ít nhất cũng bằng số phí bảo hiểm đã đóng, người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm sẽ được nhận khoản tiền chênh lệch dưới hình thức trả gọn một lần. Nếu sau khi số thu nhập đã trả ngang bằng số phí bảo hiểm đã đóng mà người được bảo hiểm niên kim vẫn còn sống, công ty bảo hiểm sẽ tiếp tục trả thu nhập cho người được bảo hiểm niên kim cho đến khi người đó qua đời. Xem thêm ANNUITY.   

CASH SURRENDER VALUE

Giá trị giải ước

Số tiền mà chủ sở hữu đơn bảo hiểm có quyền nhận lại từ công ty bảo hiểm sau khi huỷ bỏ đơn bảo hiểm nhân thọ có giá trị giải ước. Số tiền này bằng giá trị hoàn trả quy định trong đơn bảo hiểm trừ đi chi phí huỷ bỏ bảo hiểm và bất kỳ khoản tiền vay nào chưa trả và lãi suất của số tiền vay đó.

CASH VALUE   Xem CASH SURRENDER VALUE.

CASH VALUE LIFE INSURANCE POLICY
Đơn bảo hiểm nhân thọ có giá trị giải ước
Đơn bảo hiểm nhân thọ có yếu tố tiết kiệm. Giá trị giải ước rất quan trọng đối với đơn bảo hiểm nhân thọ dài hạn. Giá trị giải ước tích dần lại có thể khác nhau rất lớn giữa các công ty bảo hiểm. Trong nhiều trường hợp, không có quan hệ phụ thuộc giữa  độ lớn của giá trị giải ước và số phí bảo hiểm đã đóng; trong một số trường hợp lại có mối quan hệ tỷ lệ nghịch. Giá trị giải ước chi phối những quyết định của Người có đơn bảo hiểm này. Thí dụ, vào một lúc nào đó trong tương lai, người sở hữu đơn bảo hiểm có thể muốn chuyển giá trị giải ước thành lương hưu hàng tháng. Lương hưu hàng tháng lớn hay nhỏ sẽ phụ thuộc vào (1) tổng giá trị giải ước và (2) độ tuổi đã đạt được của người sở hữu đơn bảo hiểm. Xem thêm ANNUITY; NONFORFEITURE BENEFIT (OPTION).        

CASH WITHDRAWALS
Rút tiền

Rút tiền từ  một đơn bảo hiểm nhân thọ của cá nhân hoặc từ chương trình phúc lợi của người lao động. Việc rút tiền từ một đơn bảo hiểm nhân thọ sẽ làm số tiền chi trả trong trường hợp chết giảm đi một khoản tương ứng với số tiền đã rút cộng với tiền lãi của số tiền đã rút đó. Khi rút tiền từ một chương trình phúc lợi của người lao động như là chương trình lương hưu, người lao động thường sẽ  mất tất cả các quyền lợi mà người sử dụng lao động đã mua cho họ.

CASUALTY
Trách nhiệm

Trách nhiệm hoặc tổn thất phát sinh từ một tai nạn. Trách nhiệm hoặc tổn thất đó được bảo hiểm trong các đơn bảo hiểm sau : Đơn bảo hiểm xe cơ giới doanh nghiệp (BAP), Đơn bảo hiểm trọn gói tài sản và trách nhiệm của doanh nghiệp, Đơn bảo hiểm chủ doanh nghiệp (BOP), Đơn bảo hiểm trách nhiệm và tổn thất, Đơn bảo hiểm trách nhiệm chung về thương mại (CGL), Đơn bảo hiểm chung cư, Đơn bảo hiểm trách nhiệm chủ nhà, Đơn bảo hiểm xe cơ giới tư nhân (PAP) Đơn bảo hiểm hỗn hợp doanh nghiệp đơn giản (SCLP), Đơn bảo hiểm nhà đi thuê và đơn bảo hiểm bồi thường người lao động.

CASUALTY ACTUARIAL SOCIETY (CAS)
Hội chuyên gia tính toán bảo hiểm trách nhiệm.

Một tổ chức xét phong tặng danh hiệu hội viên Hội chuyên gia tính toán bảo hiểm tai nạn. Để đạt được danh hiệu này, các ứng viên phải trúng tuyển một loạt các kỳ thi về toán thống kê và các chủ đề liên quan áp dụng đối với bảo hiểm tài sản và trách nhiệm. Việc trúng tuyển các kỳ thi chứng minh rằng các hội viên có kiến thức chuyên môn tốt về toán học cũng như các kiến thức về kinh doanh như là tài chính và kinh tế. Hội này có trụ sở đóng tại New York.

CASUALTY CATASTROPHE
Tổn thất phát sinh trách nhiệm mang tính chất thảm hoạ 

Tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Xem thêm CASUALTY INSURANCE.
    

CASUALTY INSURANCE
Bảo hiểm trách nhiệm

Bảo hiểm chủ yếu về trách nhiệm của cá nhân hoặc tổ chức phát sinh từ hành động bất cẩn hoặc sai sót, gây thiệt hại về người và/hoặc tài sản cho người thứ ba. Tuy nhiên, thuật ngữ này là một thuật ngữ linh hoạt, theo nghĩa truyền thống nó còn bao gồm nhiều loại hình bảo hiểm tài sản như là Bảo hiểm hàng không, Bảo hiểm nồi hơi và máy móc và Bảo hiểm vỡ kính và tội phạm. (Thuật ngữ của Mỹ về bảo hiểm phi nhân thọ, không bao gồm bảo hiểm hàng hải và bảo hiểm cháy). Xem thêm BUSINESS LIABILITY INSURANCE.

CATASTROPHE EXCESS REINSURANCE Xem EXCESS OF LOSS REINSURANCE.

CATASTROPHE HAZARD
Nguy cơ tổn thất có tính thảm hoạ.

Tình huống các tổn thất thực tế cộng lại vượt xa tổng số các khoản tổn thất dự kiến. Thí dụ, bão  là một nguy cơ tổn thất có tính thảm hoạ, vì toàn bộ nhà cửa, máy móc của các doanh nghiệp có thể bị đe doạ. Nguy cơ tổn thất có tính thảm hoạ thường không thể hoặc không được bảo hiểm tại các công ty bảo hiểm thương mại, bởi vì nguy cơ đó là quá lớn hoặc phí bảo hiểm tính toán theo số liệu thống kê lại quá cao. Khi thị trường không triển khai bảo hiểm này thì chính phủ có thể trợ cấp cho việc bảo hiểm này bằng các chương trình bảo hiểm như Bảo hiểm lũ lụt của liên bang và Bảo hiểm nhân thọ theo nhóm cho quân nhân.

CATASTROPHE INSURANCE  Xem COMPREHENSIVE HEALTH INSURANCE; GROUP HEALTH INSURANCE; MAJOR MEDICAL INSURANCE.

CATASTROPHE LOSS
Tổn thất có tính thảm hoạ.

Tổn thất nghiêm trọng không thể dự đoán chính xác, bởi vậy cá nhân hoặc tổ chức phải chuyển cho công ty bảo hiểm. Xem thêm EXPECTED LOSS; SELF INSURANCE.

CATASTROPHE REINSURANCE Xem AUTOMATIC NONPROPORTIONAL REINSURANCE; AUTOMATIC PROPORTIONAL REINSURANCE; AUTOMATIC REINSURANCE; EXCESS OF LOSS REINSURANCE; FACULTATIVE REINSURANCE; NONPROPORTIONAL REINSURANCE; PROPORTIONAL REINSURANCE; QUOTA SHARE REINSURANCE; STOP LOSS REINSURANCE; SURPLUS REINSURANCE. 

CATASTROPHIC COVERAGE ACT Xem MEDICARE CATASTROPHIC COVERAGE ACT.

CATASTROPHIC HEALTH INSURANCE Xem MEDICARE CATASTROPHIC COVERAGE ACT.

CATASTROPHIC ILLNESS INSURANCE Xem DREAD DISEASE INSURANCE.

CATASTROPHIC INSURANCE FUTURES AND OPTIONS
Hợp đồng mua bán bảo hiểm có tính hiểm hoạ trong tương lai và quyền lựa chọn thực hiện.

Một công cụ quản lý rủi ro, lần đầu tiên được đưa ra trao đổi thương mại, do Sở Thương mại Chicagô triển khai dành riêng cho ngành bảo hiểm như một biện pháp giúp công ty bảo hiểm lớp đầu đối phó vơí các rủi ro bảo hiểm. Xem thêm FUTURES TIED TO REINSURANCE. Những hợp đồng này được thiết kế nhằm cung cấp cho công ty bảo hiểm một tấm lá chắn chống lại các tổn thất bảo hiểm do các thiên tai có tính thảm hoạ gây ra. Hợp đồng mua bán trong tương lai là thoả thuận về việc mua hoặc bán hàng hoá hoặc công cụ tài chính theo giá cả định trước vào một ngày định trước nào đó trong tương lai. Quyền lựa chọn cho phép chủ sở hữu hợp đồng có quyền quyết định thực hiện hay không thực hiện quyền mua hoặc bán hàng hoá hoặc công cụ tài chính đó vào một ngày quy định trước nào đó. Việc mua bán quyền lựa chọn bảo hiểm được quyết định trên cơ sở tỷ lệ tổn thất (Số tiền bồi thường phát sinh trong một thời gian quy định chia cho số phí bảo hiểm được hưởng trong cùng  thời gian đó). Giả dụ, một công ty bảo hiểm mua quyền lựa chọn trong tương lai trên cơ sở tỷ lệ tổn thất nằm trong khoảng từ 50% đến 70%. Nếu tổn thất xảy ra trong phạm vi này thì công ty bảo hiểm thực hiện quyền lựa chọn và bán hợp đồng bảo hiểm này, bằng cách đó công ty bảo hiểm có thể được lãi về quyền lựa chọn đó. Khoản lãi này sau đó được công ty bảo hiểm sử dụng để khấu trừ tổn thất. Nếu tỷ lệ tổn thất không nằm trong phạm vi từ 50% đến 70%, quyền lựa chọn sẽ hết hiệu lực với giá trị bằng không.  

CAVEAT EMPTOR: 

Một thuật ngữ tiếng Latinh có nghĩa là “Hãy để Người mua thận trọng”. Điều đó có nghĩa là Người mua phải tự chịu mọi rủi ro khi mua sản phẩm hoặc dịch vụ. Nguyên tắc này đã thay đổi đáng kể vì nó có liên quan đến đơn bảo hiểm. Xem thêm ADHESION INSURANCE CONTRACT; FREE EXAMINATION FREE LOOK PERIOD.

CCC  Xem CARE, CUSTODY, AND CONTROL.

CD ANNUITY  Xem ANNUITY, CD.

CEDE 

Chuyển nhượng.

Là việc chuyển giao rủi ro từ công ty bảo hiểm sang cho công ty tái bảo hiểm.

CEDENT Xem CEDING COMPANY.

CEDING COMPANY 

Công ty chuyển nhượng.

Công ty bảo hiểm chuyển nhượng rủi ro cho công ty nhận tái bảo hiểm.

CENTRAL GUARANTEE FUND
Quỹ bảo đảm Trung ương.

Quỹ dùng để bồi thường tổn thất thay cho trường hợp các thành viên mất khả năng thanh toán của LLOYD’S OF LONDON. Mỗi năm, các thành viên của Lloyd’s of London đóng góp một tỷ lệ doanh thu phí bảo hiểm của họ vào quỹ này để làm quỹ dự phòng bồi thường những tổn thất do những thành viên không có khả năng thanh toán nên không thể bồi thường được. Xem thêm GUARANTY FUND (INSOVENCY FUND).

CENTRAL LIMIT THEOREM 

Định lý giới hạn trung tâm.

Một phương pháp tiếp cận thống kê. Phương pháp này phát biểu rằng nếu lấy một loạt mẫu từ một nhóm dân số ổn định thì sự phân bố các số trung bình của các mẫu đó sẽ hình thành sự phân bố thông thường mà số trung bình của sự phân bố đó đại diện gần đúng cho toàn bộ dân số thực tế khi các mẫu lớn hơn.

CENTRAL LOSS FUND Xem GUARANTY FUND (INSOLVENCY FUND).

CERTIFICATE  Xem CERTIFICATE OF INSURANCE.

CERTIFICATE OF ANNUITY (COA)  Xem ANNUITY, CD.

CERTIFICATE OF AUTHORITY
Giấy uỷ quyền.

Một văn bản của công ty bảo hiểm chứng nhận những quyền hạn mà công ty bảo hiểm đã trao cho đại lý bảo hiểm. 

Certificate of Damage

Giấy chứng nhận thiệt hại 

Là chứng từ do cơ quan cảng lập để xác nhận tình trạng thiệt hại của hàng hoá dỡ từ tàu biển xuống. Giấy này được trao cho Người nhận hàng để làm chứng cứ cho việc khiếu nại.

Certificate of Entry

Giấy chứng nhận tham gia Hội

Mẫu đơn bảo hiểm do Hội Bảo vệ và Bồi thường cấp cho thành viên của Hội để bảo hiểm cho tàu biển là đối tượng tham gia bảo hiểm tương hỗ tại Hội.

CERTIFICATE OF INSURANCE
Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Một văn bản xác nhận bảo hiểm được cấp thay cho đơn bảo hiểm khi việc cấp văn bản này thuận lợi hơn việc cấp đơn bảo hiểm. Giấy chứng nhận bảo hiểm thường được cấp:

    1, Cho một Người được bảo hiểm chung trong một hợp đồng tập thể (ví dụ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ,..).

    2, Cho những chuyến hàng được bảo hiểm theo một hợp đồng mở sẵn.

    3, Cho những người sử dụng xe cơ giới để xác nhận rằng họ đã mua bảo hiểm trách nhiệm đối với bên thứ ba.

CERTIFICATE OF NEED (CON) LAWS
Luật giấy chứng nhận nhu cầu.

Một điều luật liên bang đã được thông qua vào năm 1974 quy định rằng các thành viên cơ quan lập pháp ở tất cả những bang đã nhận được quỹ chăm sóc sức khỏe của liên bang đều phải xét duyệt mọi khoản chi phí đầu tư nào của các tổ chức y tế. Chi phí đầu tư được định nghĩa là chi phí mua thiết bị y tế thiết yếu và/hoặc chi phí mở rộng các cơ sở. 

Certificate of origin

Giấy chứng nhận nơi sản xuất.

Chứng từ xác nhận nơi sản xuất, khai thác hay chế tạo hàng hoá, giấy này thường do phòng thương mại hoặc hải quan nước xuất khẩu cấp, cũng có thể do lãnh sự nước nhập khẩu tại nước xuất khẩu cấp. Người xuất khẩu cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ cho Người nhập khẩu khi Người nhập khẩu yêu cầu và chịu phí tổn, nhằm mục đích để Người nhập khẩu đựơc hưởng thuế xuất nhập khẩu ưu đãi áp dụng tại nước họ đối với hàng hoá có xuất xứ từ nước xuất khẩu đó. Thông thường việc chứng nhận nơi sản xuất đựơc làm bằng một mẫu riêng của giấy chứng nhận nơi sản xuất, nhưng cũng có khi được thực hiện bằng một lời khai trên  hoá đơn thương mại, khi đó hoá đơn này trở thành chứng từ kết hợp: hoá đơn thương mại kiêm giấy chứng nhận nơi sản xuất.

Certificate of Registry 

Giấy chứng nhận đăng ký  tàu

Chứng từ do cơ quan đăng ký tàu biển của một nước cấp cho chủ tàu, xác nhận quốc tịch, quyền sở hữu tàu và do đó có quyền được treo cờ nước đó để hoạt động kinh doanh vận tải biển.

Giấy chứng nhận đăng ký tàu bao gồm những chi tiết chủ yếu: tên tàu và cảng đăng ký, cấp hạng tàu, những chi tiết liên quan đến  xuất  xứ của tàu, tên của chủ tàu được đăng ký  và nếu có nhiều chủ  tàu phải ghi rõ cổ phần của mỗi chủ tàu.

Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dùng trong việc chạy tàu. Khi có sự thay đổi quyền sở hữu tàu, phải ghi vào mặt sau của giấy chứng nhận đăng ký.

Certificate of Seaworthiness 

Giấy chứng nhận khả năng đi biển  

Trong chuyến đi biển, nếu tàu bị hư hại có thể sửa chữa triệt để tại một cảng ghé, sau khi sửa chữa xong và đã thử nghiệm lại, giám định viên của hội xếp hạng tàu cấp một chứng từ xác nhận tàu có khả năng tiếp tục hành trình. Chứng từ đó được gọi là Giấy chứng nhận khả năng đi biển. 

CERTIFIED EMPLOYEE BENEFIT SPECIALIST (CEBS)
Chuyên gia có đẳng cấp về chương trình trợ cấp cho người lao động (CEBS).

Chức danh chuyên môn do Tổ chức quốc tế về chương trình trợ cấp cho người lao động và trường Wharton thuộc trường Đại học Pennsylvania (Wharton School of the University of Pennsilvania) phong tặng. Ngoài kinh nghiệm kinh doanh chuyên môn về trợ cấp cho người lao động, những người được phong chức danh này phải trúng tuyển các kỳ thi quốc gia về các chương trình lương hưu, bảo hiểm xã hội, các chương trình khác có liên quan đến hưu trí, bảo hiểm y tế, kinh tế, tài chính, mối quan hệ lao động, bảo hiểm tập thể và các chương trình khác liên quan đến trợ cấp cho người lao động. Chương trình này đáp ứng các yêu cầu về thông tin của các cá nhân chịu trách nhiệm về hoạt động của Phòng Chương trình trợ cấp cho người lao động trong các doanh nghiệp vừa và lớn (Ước tính ràng mỗi đồng đô la tiền lương phải cộng thêm 40 cents để mua bảo hiểm trợ cấp cho người lao động).

CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (CFP)
Chuyên gia có đẳng cấp về hoạch định tài chính (CFB).

Chức danh chuyên môn do Trường đại học kế hoạch tài chính phong tặng. Ngoài kinh nghiệm kinh doanh chuyên môn trong việc lập kế hoạch tài chính, người được phong chức danh này phải trúng tuyển các kỳ thi quốc gia về bảo hiểm, đầu tư, thuế, chương trình trợ cấp cho người lao động và kế hoạch kinh doanh bất động sản. Chương trình này đáp ứng nhu cầu giúp đỡ lập kế hoạch tài chính cá nhân ngày càng tăng.

CESSION  Xem CEDE.

CHANGE IN OCCUPANCY OR USE CLAUSE
Điều khoản về sự thay đổi mục đích chiếm giữ hoặc sử dụng.

Điều khoản quy định rằng nếu mục đích khai thác hoặc sử dụng ngôi nhà như đã quy định trong đơn bảo hiểm thay đổi đến mức làm cho rủi ro gia tăng, thì đơn bảo hiểm sẽ mất hiệu lực trừ khi người được bảo hiểm thông báo trước cho công ty bảo hiểm. Khi công ty bảo hiểm nhận được thông báo đó, công ty có thể  huỷ bỏ đơn bảo hiểm hoặc tính thêm phụ phí bảo hiểm để phản ánh sự gia tăng rủi ro này.

CHANGE OF BENEFICIARY PROVISION 

Điều khoản về sự thay đổi người hưởng quyền lợi bảo hiểm.

Một điều khoản của đơn bảo hiểm nhân thọ cho phép Người sở hữu đơn bảo hiểm có quyền thay đổi người hưởng quyền lợi bảo hiểm bao nhiêu lần cũng được nếu họ muốn, trừ khi đã chỉ định người thụ hưởng không huỷ ngang. Trong trường hợp này, muốn thay đổi phải có sự chấp nhận bằng văn bản của người hưởng quyền lợi bảo hiểm đó. 

CHANGE OF LOSS  Xem PROBABILITY.

Change of Ownership

Thay đổi quyền sở hữu 

Khi tàu thay đổi quyền sở hữu  hoặc quyền quản lý, trên thực tế, đơn bảo hiểm  tàu sẽ tự động chấm dứt hiệu lực, trừ khi Người bảo hiểm đồng ý tiếp tục bảo hiểm. Phí bảo hiểm sẽ được hoàn trả theo tỷ lệ ngày đối với thời hạn bảo hiểm của đơn bảo hiểm chưa có hiệu lực.

*Change of Voyage 

Thay đổi hành trình

Trường hợp tàu tự nguyện thay đổi cảng đến sau khi bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực, hành vi đó được gọi là sự thay đổi hành trình. Trừ khi đơn bảo hiểm có quy định khác, nếu có thay đổi hành trình, trách nhiệm của Người bảo hiểm sẽ chấm dứt từ thời gian thay đổi hành trình, nghĩa là từ khi việc quyết định thay đổi hành trình được thể hiện rõ rệt; Trường hợp tàu thực tế đã không thay đổi tuyến đường quy định trong đơn bảo hiểm, khi xảy ra tổn thất, cũng không quan trọng.

Có khi trong hợp đồng bảo hiểm điều khoản thay đổi hành trình (change of voyage clause) quy định rằng, ngay khi Người được bảo hiểm biết việc thay đổi hành trình, phải báo cho Người bảo hiểm biết và trả thêm phí bảo hiểm, khi đó Người bảo hiểm sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm.  

CHARGEABLE
Có thể bị buộc tội.

Những tai nạn ô tô bị kết luận là do hành động bất cẩn của người lái xe được bảo hiểm và phải ghi vào hồ sơ lái xe của người được bảo hiểm đó.

Charges of Insurance (The Premium)

Phí bảo hiểm

Số tiền trả cho Người bảo hiểm để được bảo đảm bồi thường. Người phải trả chi phí này có quyền lợi bảo hiểm trong chính chi phí đó.

CHARITABLE GIFT ANNUITY 

Niên kim tài trợ bằng quà tặng tổ chức từ thiện.

Tiền  một người hiến tặng cho một tổ chức từ thiện để tổ chức từ thiện này đồng ý trả cho người hiến tặng một khoản tiền nào đó trong thời gian người hiến tặng còn sống. Vì khoản tiền hiến tặng này được sử dụng để tài trợ cho niên kim, nên chỉ một phần trăm nào đó của tiền hiến tặng được miễn thuế trong năm phát sinh khoản tiền hiến tặng này. Tỷ lệ phần trăm miễn thuế này dựa vào Biểu thuế của Cục thuế quốc nội và phụ thuộc vào độ tuổi của người hiến tặng tại thời điểm phát sinh khoản tiền hiến tặng. Khoản tiền hiến tặng này không thể thu hồi được. Vì người hiến tặng phụ thuộc vào việc tổ chức từ thiện trả niên kim nên người hiến tặng cần biết chắc khả năng tài chính của tổ chức từ thiện có thể thanh toán khoản trợ cấp đó. Bởi vậy, niên kim này cho phép người hiến tặng chuyển một lượng tài sản cho tổ chức từ tiện để tổ chức hứa trả trợ cấp cho người hiến tặng.


CHARITABLE GIFT LIFE INSURANCE
Đơn bảo hiểm nhân thọ biếu tặng từ thiện.

Đơn bảo hiểm nhân thọ do người hảo tâm biếu tặng cho một tổ chức từ thiện. Người biếu tặng chỉ nhường lại giá trị giải ước và toàn bộ số phí bảo hiểm đã đóng. Giá trị mà tổ chức từ thiện nhận được sau này từ đơn bảo hiểm nhân thọ là tiền trợ cấp tử vong. Bởi vì tổ chức từ thiện là người sở hữu đơn bảo hiểm này, nên tổ chức đó có thể (1) vay tiền trên cơ sở thế chấp giá trị hoàn trả của đơn bảo hiểm nhân thọ; (2) huỷ bỏ đơn bảo hiểm để nhận giá trị hoàn trả của đơn bảo hiểm; hoặc (3) sử dụng các đặc quyền chuyển đổi đơn bảo hiểm. Người biếu tặng có thể được miễn thuế thu nhập đối với giá trị của đơn bảo hiểm đã đóng góp cho tổ chức từ thiện với điều kiện Người hiến tặng phải từ bỏ mọi quyền lợi đối với đơn bảo hiểm. Nếu người biếu tặng chuyển nhượng vĩnh viễn đơn bảo hiểm cho tổ chức từ thiện và quyền sở hữu đã được chuyển cho tổ chức từ thiện,  số tiền trợ cấp tử vong không được tính trong tài sản của người biếu tặng với điều kiện là người biếu tặng còn sống tối thiểu 3 năm kể từ ngày chuyển nhượng.

CHARTERED FINANCIAL CONSULTANT (ChFC)
Cố vấn tài chính có đẳng cấp (ChFC).

Chức danh chuyên môn do trường đại học Mỹ phong tặng. Ngoài kinh nghiệm kinh doanh chuyên nghiệp trong lĩnh vực hoạch định tài chính, những người được phong chức danh này phải thi đỗ  các kỳ thi quốc gia về bảo hiểm, đầu tư, thuế, các chương trình phúc lợi của người lao động, kế hoạch kinh doanh bất động sản, kế toán và quản lý. Chương trình đào tạo này đáp ứng nhu cầu cần được hỗ trợ ngày càng tăng trong lĩnh vực hoạch định tài chính cá nhân.

Chartered Freight 

Cước phí thuê tàu.

Số tiền do Người thuê tàu trả cho chủ  tàu để thuê tàu.

CHARTERED LIFE UNDERWRITER (CLU)
Khai thác viên bảo hiểm có đẳng cấp (CLU).

Chức danh do trường đại học Mỹ phong tặng. Ngoài kinh nghiệm kinh doanh chuyên nghiệp trong lĩnh vực hoạch định bảo hiểm và các lĩnh vực liên quan, người được phong chức danh phải trúng tuyển trong các kỳ thi quốc gia về bảo hiểm, đầu tư, thuế, các chương trình phúc lợi của người làm thuê, kế hoạch kinh doanh bất động sản, kế toán, quản lý và kinh tế. Chương trình đào tạo này đáp ứng nhu cầu của các cá nhân về sự hỗ trợ có hiệu quả và có kỹ thuật trong việc hoạch định bảo hiểm nhân thọ của mình.

CHARTERED PROPERTY AND CASUALTY UNDERWRITER (CPCU)
Khai thác viên bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm có đẳng cấp (CPCU).

Chức danh do Học viện các nhà bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm của Mỹ phong tặng sau khi thi đỗ 10 kỳ thi quốc gia, bao gồm các lĩnh vực chuyên môn như  bảo hiểm, quản lý rủi ro, kinh tế, tài chính, quản lý, kế toán và luật. Các khai thác viên bảo hiểm cũng cần phải có kinh nghiệm làm việc 3 năm trong ngành bảo hiểm hoặc trong lĩnh vực liên quan khác.

Charterer

Người thuê tàu

Người  thuê tàu của chủ tàu trong một thời gian hoặc theo chuyến hành trình.

Charterer's Freight

Cước phí của Người thuê tàu 

Tiền thuê  do Người thuê tàu trả người chủ tàu. Người thuê tàu có quyền lợi bảo hiểm trong cước phí ấy nếu cước phí được trả trước, ngược lại chủ tàu có quyền lợi bảo hiểm trong cước phí đó.

Charter Hire

Thuê tàu theo hợp đồng.

Việc cho thuê tàu theo hợp đồng hoặc theo chuyến hành trình hoặc theo thời hạn.

Charterparty 

Hợp đồng thuê tàu

Các điều kiện mà Người thuê tàu phải tuân thủ.

Chilled Beef Clause

Điều khoản về thịt bò ướp lạnh 

Điều khoản của Hiệp hội các nhà bảo hiểm London đính kèm đơn bảo hiểm hàng hoá để bảo hiểm thịt bò ướp lạnh vận chuyển từ úc và New Zealand. Các điều khoản này đã bị bãi bỏ khi ban hành Điều khoản về thịt ướp lạnh 1971.

Chipping 

Sứt mẻ 

Hiểm hoạ thường xẩy ra đối với các đồ men, sứ, sành. Thông thường người ta chỉ bảo hiểm  rủi ro này với điều kiện đóng thêm phí bảo hiểm.

CHRONOLOGICAL STABILIZATION PLAN Xem RETROSPECTIVE RATING.

CICA  Xem CAPTIVE INSURANCE COMPANIES ASSOCIATION (CICA).

C.I.F.  or c.i.f 
Cost, Insurance and Freight

Giá hàng, bảo hiểm và  cước phí.

Một điều kiện giao hàng giống như điều kiện C & F, trừ một điểm là Người bán còn phải mua bảo hiểm cho hàng hoá theo điều kiện bảo hiểm tối thiểu, theo trị giá bằng 110% giá CIF. Xem thêm C & F.

CIVIL ACTION
án dân sự.
Việc bồi thường do toà án quyết định, thông thường dưới hình thức một số tiền trả cho bên được bảo hiểm do phát sinh một hành vi sai trái về dân sự. án dân sự này do bên bị thiệt hại (người khiếu nại/Nguyên đơn) khởi tố chống lại bên gây ra thiệt hại (người bị khiếu nại/bị đơn). Quy chế giới hạn trách nhiệm được áp dụng cho các án dân sự. Xem CIVIL DAMAGES. 

Civil Commotion

Đấu tranh của quần chúng 

Sự gây rối của nhân dân trong nước. Tổn thất hay hư hại gây ra cho quyền lợi được bảo hiểm vì rủi ro này sẽ không được bảo hiểm, trừ khi đơn bảo hiểm có Điều khoản đình công. Điều khoản đình công tiêu chuẩn bao giờ cũng bao gồm rủi ro đấu tranh của quần chúng.

CIVIL DAMAGES
Tiền bồi thường dân sự.

Các khoản tiển do bên bị đơn thua kiện phải trả cho bên nguyên đơn thắng kiện trong vụ kiện tại toà án, dưới một hoặc tất cả các hình thức sau đây: tiền bồi thường mang tính chất chung, tiền bồi thường mang tính chất cảnh cáo và tiền bồi thường đặc biệt.

CIVIL LIABILITY
Trách nhiệm dân sự.  

Trách nhiệm do hành động bất cẩn và/hoặc sai sót. Khác với trách nhiệm vi phạm hợp đồng, trách nhiệm dân sự thường độc lập (không liên quan đến) với các nghĩa vụ đạo đức và có thể phải bồi thường theo quyết định của toà án. Thí dụ, một người bị thương ở nhà của một người nào đó có thể phát đơn kiện theo luật trách nhiệm dân sự.

CIVIL RIGHTS ACT OF 1964
Sắc luật về quyền công dân 1964.

Sắc luật này nghiêm cấm người sử dụng lao động có các hành động phân biệt đối xử đối  với người lao động trong chương trình phúc lợi của người lao động, như đặt ra các nghĩa vụ hoặc lợi ích dựa vào chủng tộc hoặc giới tính.

CIVIL WRONG
Sai phạm dân sự.

Những hành vi hoặc những vi phạm chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng có thể bị truy cứu trách nhiệm dân sự. Những sai phạm như vậy có hai loại:

1.  Vi phạm dân sự - hành động bất cẩn hoặc sai sót của một hoặc nhiều bên đối với một người hoặc tài sản hoặc đối với một bên hoặc các bên khác. Bảo hiểm trách nhiệm được sử dụng để bảo hiểm cho Người được bảo hiểm những vi phạm dân sự không cố ý.

2.  Vi phạm các điều khoản của hợp đồng. Xem CIVIL LIABILITY.

CLAIM
Khiếu nại.

Việc Người được bảo hiểm đòi công ty bảo hiểm bồi thường tổn thất phát sinh từ một hiểm hoạ được bảo hiểm.

Claim Adjuster  Xem Adjuster

CLAIM AGENT

Đại lý giải quyết khiếu nại

Là người được công ty bảo hiểm ủy quyền giải quyết bồi thường cho người được bảo hiểm.

CLAIMANT

Người khiếu nại

Người phát đơn đòi bồi thường tổn thất đã phát sinh.

CLAIM condition  Xem Claim provision

CLAIM DEPARTMENT

Phòng giải quyết khiếu nại

Một bộ phận của công ty bảo hiểm chuyên xem xét đánh giá các khiếu nại làm cơ sở cho việc trả tiền bồi thường.

CLAIM  EXPENSE

Chi phí xem xét khiếu nại

Chi phí phát sinh trong quá trình xem xét, đánh giá khiếu nại.  Chi phí đánh giá khiếu nại bao gồm các khoản chi phí như chi phí trả cho luật sư, chi phí điều tra (ví dụ như chi phí cho việc phỏng vấn các nhân chứng). Số tiền bồi thường cho người bị thiệt hại không được coi là một khoản chi phí khiếu nại.

CLAIM, OBLIGATION TO PAY

Điều khoản nghĩa vụ bồi thường

Một điều khoản trong đơn bảo hiểm trách nhiệm quy định rằng, công ty bảo hiểm có nghĩa vụ do luật định bắt buộc phải thay mặt người được bảo hiểm thanh toán mọi khiếu nại đòi bồi thường  và bào chữa mọi vụ kiện tụng (kể cả các vụ không có căn cứ) mà người được bảo hiểm có nghĩa vụ pháp lý phải bồi thường. Tuy nhiên, tổng số tiền mà công ty bảo hiểm phải bồi thường không vượt quá giới hạn trách nhiệm quy định trong đơn bảo hiểm.

CLAIM PROVISION

Điều khoản khiếu nại

Một điều khoản  của hợp đồng bảo hiểm quy định những việc do người được bảo hiểm phải làm trong trường hợp khiếu nại đòi bồi thường.

CLAIM REPORT

Báo cáo tổn thất

Báo cáo do chuyên gia tính toán tổn thất gửi cho Công ty bảo hiểm, trong đó trình bày các dữ liệu liên quan tới số tiền bồi thường mà người bảo hiểm  có nghĩa vụ pháp lý phải trả cho người được bảo hiểm hay thay mặt người được bảo hiểm trả theo các điều khoản của đơn bảo hiểm. Bản báo cáo này gồm các mục sau:


1. Có quyền lợi đối với đối tượng bảo hiểm hay không- có đúng là người khiếu nại đã phải gánh chịu một tổn thất tài chính hay không?


2. Nguyên nhân gây ra tổn thất có thuộc trách nhiệm bảo hiểm hay không - có phải tổn thất bắt nguồn từ một rủi ro được bảo hiểm hay không?


3. Tài sản có được bảo hiểm hay không - tài sản bị tổn thất hay phá hủy có được bảo hiểm hay không?


4. Tổn thất xảy ra ở đâu - tổn thất có phát sinh trong phạm vi địa lý được quy định trong đơn bảo hiểm  hay không?


5. Tổn thất xảy ra  ngày nào - tổn thất có xảy ra trong thời gian hiệu lực của đơn bảo hiểm hay không?


6. Những điểm loại trừ nào được áp dụng - rủi ro gây tổn thất có bị loại trừ trong đơn bảo hiểm  hay không?


7. Có những điều kiện và cam kết nào được áp dụng - người được bảo hiểm có tuân thủ các điều kiện và cam kết đó không?


8. Giá trị tài sản cứu vớt  được là bao nhiêu - tỉ lệ tài sản có thể cứu vớt được trong số tài sản bị thiệt hại là bao nhiêu và gía trị của tài sản có thể cứu được đó ảnh hưởng như thế nào tới tổng số tiền  bồi thường tổn thất?


9. Có đơn bảo hiểm nào khác đang còn hiệu lực cùng bảo hiểm cho tài sản đó không - người khiếu nại có đơn bảo hiểm nào khác đang có hiệu lực cùng bảo hiểm cho tổn thất đó không?


10. Vấn đề thế quyền như thế nào - có bất kỳ bên thứ ba nào chịu trách nhiệm về tổn thất mà người bảo hiểm có thể tiến hành kiện tụng  chống lại họ không?


11. Có việc cung cấp sai thông tin hay không hoặc gian lận hay không?  Người được bảo hiểm có làm sai lệch hoặc giấu giếm người bảo hiểm về những thông tin quan trọng không?

12.   Tình hình tài liệu chứng minh tổn thất như thế nào - có  ảnh chụp các tài sản bị thiệt hại hoặc bị phá hủy không? Người được bảo hiểm có hóa đơn hay chứng từ thích hợp nào khác liên quan tới tài sản được bảo hiểm bị thiệt hại hay phá hủy không?

CLAIM AND LOSS CONTROL  Xem ENGINEERING APPROACH; HUMAN APPROACH.

Claims control Clause

Điều khoản kiểm soát tổn thất

Đôi khi Người nhận tái bảo hiểm bắt buộc phải có điều khoản này để họ không phải chịu trách nhiệm đối với tổn thất mà họ cho là không phải bồi thường theo đơn bảo hiểm gốc. Điều khoản này quy định mọi tổn thất thuộc đơn bảo hiểm gốc phải thông báo và được Người nhận tái bảo hiểm chấp thuận trước khi bồi thường.

Claims Co-operation Clause

Điều khoản hợp tác giải quyết bồi thường. 

Điều khoản quy định trong hợp đồng tái bảo hiểm theo đó Người nhượng tái bảo hiểm đồng ý gửi thông báo ngay cho Người nhận tái bảo hiểm về bất cứ khiếu nại nào mà Người nhận tái bảo hiểm quan tâm. Người nhượng tái bảo hiểm cũng đồng ý hợp tác với Người nhận tái bảo hiểm trong việc bào chữa và giải quyết khiếu nại bồi thường. Người nhượng tái bảo hiểm đồng ý không chấp nhận khiếu nại theo đơn bảo hiểm gốc mà Người nhận tái bảo hiểm có thể quan tâm, nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của Người nhận tái bảo hiểm. Điều khoản này cũng có thể áp dụng đối với cả phần giữ lại của Người nhượng tái bảo hiểm.

CLAIMS DEPARTMENT

Phòng giải quyết bồi thường

Một bộ phận của Công ty bảo hiểm quản lý về bồi thường tổn thất cho người được bảo hiểm.

Claims Documents

Tài liệu khiếu nại

Các tài liệu cần thiết phải xuất trình cho Người bảo hiểm khi Người được bảo hiểm muốn đòi bồi thường theo đơn bảo hiểm. Các tài liệu chính cần thiết là:

Thân tàu: Đơn bảo hiểm, Biên bản Giám định, Bản kê khai sửa chữa, tài liệu chi tiết của các cuộc đấu thầu, Hoá đơn về các khoản chi phí và việc sửa chữa đã  thực hiện, Nhật ký máy tàu và boong tàu, Bản tính toán phân bổ tổn thất.

Hàng hoá: Thông thường các đơn bảo hiểm và các giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hoá được đính kèm một điều khoản trong đó quy định rõ các tài liệu cần phải cung cấp khi có khiếu nại, đó là : 

(1) Đơn bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm gốc.

(2) Bản gốc hoặc bản sao hoá đơn vận chuyển, cùng với bản kê khai chuyên chở và/hoặc phiếu trọng lượng.

(3) Vận đơn gốc và/hoặc hợp đồng chuyên chở khác.

(4) Biên bản giám định hoặc tài liệu khác để chứng minh mức độ tổn thất hay hư hại.

(5) Biên bản kiểm hàng hay phiếu trọng lượng tại địa điểm đến cuối cùng.

(6) Thư từ trao đổi với Người chuyên chở và các bên khác về trách nhiệm của họ đối với tổn thất hay thiệt  hại.

CLAIMS MADE  Xem CLAIMS  MADE BASIS LIABILITY COVERAGE
CLAIMS MADE BASIS LIABILITY COVERAGE

Bảo hiểm trách nhiệm trên cơ sở phát sinh đơn khiếu nại 

Phương pháp xác định về khiếu nại có được bồi thường hay không. Nếu vụ khiếu nại xảy ra trong thời gian hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm, công ty bảo hiểm phải chịu trách nhiệm bồì thường khiếu nại đó theo mức trách nhiệm ghi trong hợp đồng, dù  sự cố xảy ra khi nào. Các chuyên gia thường cho rằng, khi mua bảo hiểm tài sản và trách nhiệm thì vấn đề đặc biệt quan trọng là phải xác định xem đơn khiếu nại được thanh toán trên cơ sở đơn khiếu nại phát sinh hay trên cơ sở phát sinh sự cố.

CLAIMS MADE FORM Xem CLAIMS MADE BASIS LIABILITY COVERAGE.

CLAIMS OCCURRENCE BASIS LIABILITY COVERAGE

Bảo hiểm trách nhiệm trên cơ sở phát sinh sự cố 

Phương pháp xác định xem khiếu nại có được bồi thường hay không. Nếu khiếu nại phát sinh từ một sự kiện xảy ra trong thời gian hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm bồi thường khiếu nại đó theo mức trách nhiệm ghi trong hợp đồng, bất luận khách hàng phát đơn khiếu nại khi nào. Các chuyên gia cho rằng khi mua bảo hiểm tài sản và trách nhiệm, vấn đề đặc biệt quan trọng là phải xác định xem khiếu nại được thanh toán trên cơ sở khiếu nại phát sinh hay trên cơ sở phát sinh sự cố.

CLAIMS OCCURRENCE FORM Xem CLAIMS OCCURRENCE BASIS LIABILITY COVERAGE.

CLAIMS REPRESENTATIVE  Xem ADJUSTER.

CLAIMS RESERVE 

Quỹ chuẩn bị bồi thường

Quỹ bằng tiền được lập ra để sẵn sàng bổi thường vụ những khiếu nại mà công ty bảo hiểm đã biết (đã phát sinh hoặc khiếu nại sẽ phát sinh) nhưng chưa giải quyết. Quỹ chuẩn bị bồi thường  rất quan trọng, vì quỹ này chứng tỏ công ty bảo hiểm sẵn sàng thực hiện trách nhiệm của mình. Quỹ này không tính đến các tổn thất đã phát sinh nhưng chưa thông báo (IBNR).

CLASS

Nhóm đối tượng bảo hiểm

Nhóm những đối tượng được bảo hiểm có đặc điểm giống nhau được xếp vào cùng nhóm, nhằm mục đích tính phí bảo hiểm. Ví dụ: tất cả các ngôi nhà làm bằng khung gỗ cách trụ nước cứu hoả trong phạm vi 200 fít trên cùng một khu vực địa lý, sẽ có cùng xác suất bị tổn thất toàn bộ. Xem thêm RATE MAKING

CLASSIFICATION  Xem CLASS.
Classification Clause

Điều khoản phân hạng cấp tàu.

Điều khoản phân hạng cấp tàu của Hiệp hội các nhà bảo hiểm London đã được sửa đổi nhiều lần trong những năm gần đây. Điều khoản hiện thời đã được công bố vào 1/ 7/1978. Điều khoản  này được dùng trong Hợp đồng bao và Đơn bảo hiểm mở sẵn. Vì các hợp đồng bảo hiểm đó được ký kết với điều kiện sau đó phải thông báo các chuyến hàng và tên tàu chuyên chở, nên cần phải có điều khoản này để ấn định tiêu chuẩn tối thiểu của tàu chuyên chở, nếu muốn giữ nguyên mức phí bảo hiểm như quy định trong Phụ lục đính kèm đơn bảo hiểm. Điều khoản này nêu chi tiết tiêu chuẩn tối thiểu của tàu chuyên chở, song nếu tàu chuyên chở không đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu này, chuyến hàng cũng không bị loại trừ khỏi đơn bảo hiểm, vẫn được bảo hiểm với điều kiện đóng thêm phí bảo hiểm theo thoả thuận. Thông thường người ta sử dụng thuật ngữ Phí tàu già để chỉ số phí bảo hiểm đóng thêm này.

Điều khoản này dùng cho các tàu chạy bằng hơi nước hay động cơ, đóng bằng sắt hay bằng thép, được phân hạng cấp tàu ở một trong 9 công ty phân hạng cấp tàu dưới đây:

(1) Lloyd's Register of Shipping.

(2) American Bureau of Shipping.  

(3) Bureau Veritas.

(4) Germanischer  Lloyd’s. 

(5) Nippon Kaiji Kyodai (Japanese Marine Corporation).  

(6)  Norske Veritas.

(7) Registro Italino.

(8) Register of Shipping of the USSR.

(9) Polish Register of Shipping.
 Nói chung tàu không được quá 15 tuổi, nếu không sẽ phải đóng thêm phí bảo hiểm hàng hoá. Tuy nhiên, khi hàng hoá được chuyên chở trên Tàu chợ (là  loại tàu biển chuyên chở hàng hoá và hành khách hoạt động đều đặn trên một tuyến đường nhất định, theo một lịch trình- ngày tàu đến, tàu đi, cảng ghé - cố định với một biểu cước phí đã quy định sẵn) không phải đóng thêm phí bảo hiểm, trừ khi tàu chuyên chở này vượt quá 25 tuổi. Điểm loại trừ này không áp dụng với hàng hoá được chuyên chở trên:

(a) Các tàu thuê theo hợp đồng thuê tàu.

(b) Các tàu dưới 1000 tấn trọng tải đăng ký toàn phần.

Bởi vậy, hàng hóa được chuyên chở trên tàu chợ thuộc loại a) và b) nói trên phải đóng thêm phí bảo hiểm nếu tàu vượt quá 15 tuổi. Không phải đóng thêm phí bảo hiểm khi hàng hoá được bảo hiểm, chuyên chở trong phạm vi những điều kiện hạn chế của điều khoản này, dù hàng hoá đó có thể được chuyên chở từ tàu đến bờ bằng thuyền, bè hoặc sà lan không đáp ứng tiêu chuẩn quy định, với điều kiện là việc chuyên chở đó được thực hiện trong phạm vi địa lý của cảng.

CLASSIFIED INSURANCE Xem SUBSTANDARD HEALTH INSURANCE; SUBSTANDARD LIFE INSURANCE.

CLASS PREMIUM RATE  Xem CLASS RATE.
CLASS RATE

Tỷ lệ phí bảo hiểm theo nhóm 

Tỉ lệ phí bảo hiểm áp dụng đối  với các rủi ro có đặc điểm như nhau hoặc áp dụng cho một nhóm rủi ro nhất định.

CLAUSE 

Điều khoản 

Các điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm quy định phạm vi bảo hiểm, các điểm loại trừ, nghĩa vụ của Người được bảo hiểm, địa điểm được bảo hiểm và các điều kiện tạm ngừng hoặc chấm dứt bảo hiểm.

CLAUSES  ADDED TO A LIFE INSURANCE POLICY 

Điều khoản bổ sung thêm vào hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Các điều khoản được bổ sung thêm vào  hợp đồng bảo hiểm và thông thường là phải đóng thêm phí bảo hiểm, đó là các điều khoản “ Miễn đóng phí bảo hiểm (WP); trợ cấp thu nhập do thương tật (DI); điều khoản chết do tai nạn; điều kiện về quyền được mua thêm bảo hiểm (PPO). Một gia đình trẻ có con nhỏ có thể xem xét các điều khoản này vì khả năng chủ gia đình bị tàn tật nhiều gấp  từ 7 đến 9 lần khả năng chết trẻ.

Clean

Hoàn hảo (sạch)

Từ này được dùng để chỉ rõ rằng tình trạng của chứng từ giao hàng tốt. Một tài liệu có ghi chú bất lợi  được gọi là không sạch, không hoàn hảo hoặc bẩn. Từ hoàn hảo (sạch) cũng còn được sử dụng trong bảo hiểm khi đề cập đến một hợp đồng bao, hay một hợp đồng tái bảo hiểm cố định  hay các loại hợp đồng bảo  hiểm hoặc tái bảo hiểm khác, trong một thời hạn nhất định. Trong trường hợp này, có  nghĩa là đơn bảo hiểm không có khiếu nại đòi bồi thường tổn thất.

Cleaning of Tanks

Rửa bồn chứa

Trường hợp tàu chở dầu phải sửa chữa sau khi chuyên chở nhiên liệu dễ cháy, cần phải rửa các bồn chứa và phải có giấy chứng nhận rửa bồn chứa. Chi phí rửa bồn chứa là một phần của chi phí sửa chữa hợp lý.

CLEANUP FUND

Quỹ bao mọi chi phí

Một nhân tố cấu thành của phạm vi bảo hiểm, được xác định bằng “phương pháp tiếp cận nhu cầu” đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ gia đình. Mục đích của quỹ là bảo hiểm các chi phí cuối đời của người được bảo hiểm, cũng như các chi phí cần thiết sau khi người được bảo hiểm chết, như chi phí chôn cất, chứng thực di chúc và chi phí thanh toán các hóa đơn mua thuốc.

CLEAR-SPACE CLAUSE

Điều khoản về diện tích lưu không

Trong các hợp đồng bảo hiểm tài sản, có một điều khoản quy định rằng tài sản được bảo hiểm phải cách tài sản không được bảo hiểm hoặc tài sản được bảo hiểm tương tự một khoảng cách nhất định. Ví dụ : kho chứa thuốc nổ cần phải cách tòa nhà được bảo hiểm ít nhất 100 yard (1 yard = 0,9144 m).

CLIENT

Khách hàng

Người mua các sản phẩm bảo hiểm hoặc thuê đại lý hoặc môi giới làm tư vấn  mua bảo hiểm.

Climatic Conditions Clause

Điều khoản về Điều kiện khí hậu .

Điều khoản bảo hiểm hàng hoá đối với các nhạc cụ quy định rằng Người bảo hiểm không chịu trách nhiệm về các tổn thất xẩy ra do điều kiện khí hậu, trừ khi tổn thất này có thể được bồi thường theo đơn bảo hiểm hoả hoạn thông thường. Mặt trống rách, lưỡi gà gẫy, giây đàn đứt không thuộc trách nhiệm bảo hiểm. 

Close
Kết thúc ( bán hàng )

Kết thúc giới thiệu bán hàng nhằm để thúc đẩy khách hàng tiềm năng mua bảo hiểm.

close corporation plan
Chương trình mua lại cổ phần trong nội bộ công ty 

Sự dàn xếp để các cổ đông còn sống mua cổ phần của một cổ đông bị chết theo một công thức đã định trước về việc xác định giá trị của công ty. Thông thường, nguồn tốt nhất để cung cấp tài chính cho việc mua bán này là đơn bảo hiểm nhân thọ. Việc mua bảo hiểm nhân thọ vì mục đích này được thực hiện dưới một trong các hình thức sau: (1) Chương trình mua cổ phần cá nhân (chương trình mua chéo): rất giống chương trình mua chéo qua các đối tác hợp danh. Mỗi cổ đông mua, sở hữu và trả phí bảo hiểm cho phần bảo hiểm tương đương với phần của mình trong giá mua đã thoả thuận về cổ phiếu của các cổ đông khác; (2) chương trình công ty mua (chương trình trao đổi cổ phiếu): giống như chương trình đơn vị đối tác. Đây là cách lựa chọn tốt hơn nếu như có nhiều cổ đông. Công ty đứng ra mua và trả  phí bảo hiểm dựa trên cơ sở số tiền bảo hiểm cần thiết để mua quyền lợi của cổ đông bị chết với giá tính theo công thức đã định. Những khoản phí bảo hiểm này không được khấu trừ thuế như chi phí kinh doanh, nhưng tiền trợ cấp tử vong không bị đánh thuế thu nhập. Đơn bảo hiểm nhân thọ do công ty sở hữu được liệt kê như là một tài sản cố định trên bảng cân đối của công ty. Như vậy, việc mua bảo hiểm nhân thọ cho các cổ đông sẽ làm tăng giá trị thực tế của công ty và nếu bảo hiểm được mua đều đặn thì giá trị bằng tiền của nó có thể dùng làm vật thế chấp để vay tiền trong trường hợp kinh doanh đòi hỏi phải vay tiền gấp.

closing costs
Chi phí kết toán

Chi phí liên quan đến việc mua tài sản bao gồm chi phí luật sư, chi phí đăng ký quyền sở hữu, các khoản được chiết khấu và bảo hiểm quyền sở hữu.

Clu  Xem chartered life underwriter (clu)

Club (Protection and Indennity Club)

Hội bảo vệ và bồi thường (hay còn gọi là Hội bảo hiểm trách nhiệm chủ tàu).

Club Call

Hội phí

Khoản tiền do hội viên của Hội bảo vệ và bồi thường đóng cho Hội. Khi đưa tàu tham gia hội, hội viên phải đóng một khoản phí tham gia nhỏ. Theo định kỳ Hội tổng hợp các tổn thất của Hội cùng với chi phí hoạt động và yêu cầu từng hội viên đóng phí tham gia theo tỷ lệ của họ trong tổng các khoản chi của hội.

Codicil
Điều khoản sửa đổi di chúc
Điều khoản sửa đổi hoặc bổ sung bản di chúc, như là bổ sung thêm người thừa kế hoặc hạng mục tài sản.

coding
Mã hoá

Chuyển các thông tin mô tả bằng chữ  thành con số để phân tích.

Coinsurance

Đồng bảo hiểm
Trong bảo hiểm tài sản, khi đơn bảo hiểm có điều khoản này thì đồng bảo hiểm xác định số tiền mà công ty trả trong mỗi tổn thất theo quan hệ tỷ lệ sau đây:

Số tiền công ty bảo hiểm phải trả = (Số tiền tổn thất)x(số tiền bảo hiểm thực tế)/(Số tiền yêu cầu phải bảo hiểm)

Trong đó:

Số tiền yêu cầu phải bảo hiểm = (Giá trị của tài sản được bảo hiểm) x (tỷ lệ đồng bảo hiểm theo điều khoản đồng bảo hiểm)

Thí dụ: Giá trị của một toà nhà là 100.000USD

Tỷ lệ số tiền yêu cầu phải bảo hiểm theo điều khoản đồng bảo hiểm là 80%.

Tổn thất do cháy nhà là 60.000USD.

Số tiền bảo hiểm thực tế là: 75.000USD

Công ty bảo hiểm sẽ phải trả: 56.250USD trong số 60.000USD

Lưu ý rằng việc bồi thường cho người được bảo hiểm về một tổn thất tài sản sẽ không bao giờ vượt (1) số tiền tổn thất thực tế; (2) số tiền giới hạn trên đơn bảo hiểm; (3) số tiền xác định bởi tỷ lệ đồng bảo hiểm. Thông thường áp dụng số tiền nhỏ hơn trong 3 số tiền trên.

Trong bảo hiểm sức khoẻ thương mại, khi Người được bảo hiểm và Người bảo hiểm chia sẻ chi phí y tế theo tỷ lệ thoả thuận thì đồng bảo hiểm là phần tổn thất Người được bảo hiểm phải chịu. Thí dụ trong một số đơn bảo hiểm, Người bảo hiểm trả 75-80% chi phí thuốc men được bảo hiểm và Người được bảo hiểm trả phần chi phí còn lại. Trong những đơn bảo hiểm khác, sau khi Người được bảo hiểm trả số tiền theo mức khấu trừ, Người bảo hiểm trả 75-80% số chi phí y tế được bảo hiểm vượt quá mức khấu trừ và Người được bảo hiểm trả phần còn lại cho đến khi đạt mức tối đa (thí dụ: 5.000USD). Người bảo hiểm trả 100% số chi phí y tế được bảo hiểm vượt quá con số 5.000USD này cho tới các giới hạn ghi trong đơn bảo hiểm.

Coinsurance clause  Xem coinsurance.

Coinsurance formula  Xem coinsurance

coinsurance limit
Giới hạn đồng bảo hiểm

Trong đơn bảo hiểm trộm cắp kho hàng, đó là số tiền được bảo hiểm theo yêu cầu của điều khoản đồng bảo hiểm. Số tiền này theo ước tính của Người bảo hiểm là tổn thất tối đa có thể xảy ra từ một vụ trộm cắp. Số tiền bồi thường cho hàng hoá được bảo hiểm không vượt quá giới hạn đồng bảo hiểm này hoặc là tỷ lệ đồng bảo hiểm của toàn bộ giá trị hàng hoá được bảo hiểm.  

Coinsurance penalty

Tiền phạt đồng bảo hiểm

Khoản tiền trừ vào số tiền mà Người được bảo hiểm nhận từ Người bảo hiểm, sau khi xảy ra tổn thất, bởi vì Người được bảo hiểm đã không có đủ số tiền bảo hiểm mà điều khoản đồng bảo hiểm yêu cầu. Xem thêm Coinsurance requirement.

Coinsurance percentage

Tỷ lệ đồng bảo hiểm

Trong rất nhiều đơn bảo hiểm tài sản, Người được bảo hiểm phải tự bảo hiểm một tỷ lệ nào đó trong tổng giá trị tài sản được bảo hiểm. Nếu tỷ lệ này không được thực hiện, Người được bảo hiểm phải chịu khoản tiền phạt đồng bảo hiểm. Xem thêm coinsurance; coinsurance requirement.

Coinsurance plan of reinsurance

Chương trình tái bảo hiểm theo phương pháp đồng bảo hiểm

Loại hợp đồng tái bảo hiểm theo tỷ lệ, theo đó công ty nhượng tái bảo hiểm (Người bảo hiểm gốc) nhượng cho Người nhận tái bảo hiểm một phần số tiền bảo hiểm của đơn bảo hiểm nhân thọ. Trong trường hợp Người được bảo hiểm chết, Người nhận tái bảo hiểm có trách nhiệm trả cho công ty nhượng tái bảo hiểm một phần số tiền trợ cấp tử vong tương ứng với phần nhận theo tỷ lệ của mình. Công ty nhượng tái bảo hiểm trả đầy đủ tiền trợ cấp tử vong cho người thụ hưởng của người được bảo hiểm. Theo chương trình này, Người nhận tái bảo hiểm cũng có trách nhiệm trả phần tỷ lệ của mình trong tất cả các quyền lựa chọn giải quyết giảm giá trị giải ước trong đơn bảo hiểm nhân thọ. Người nhận tái bảo hiểm nhận từ công ty nhượng tái bảo hiểm một tỷ lệ tương ứng trong tổng số phí bảo hiểm đã trả theo đơn bảo hiểm của công ty nhượng tái bảo hiểm. Về phần mình, công ty nhượng tái bảo hiểm nhận được từ các nhà nhận tái bảo hiểm một khoản hoa hồng nhượng tái bảo hiểm (để bù đắp các chi phí mà họ đã phải gánh chịu trong việc nghiên cứu thị trường, khai thác và phân phối đơn bảo hiểm nhân thọ).

Coinsurance requirement

Yêu cầu đồng bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm mà Người được bảo hiểm gánh chịu để được bồi thường toàn bộ số tiền của trường hợp thiệt hại thực tế. Nếu Người được bảo hiểm đáp ứng yêu cầu này, sẽ không áp dụng khoản tiền phạt đồng bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm được yêu cầu thường thể hiện bằng một tỷ lệ phần trăm trên giá trị tài sản được bảo hiểm tại thời điểm xảy ra tổn thất. Tuy nhiên, số tiền này cũng có thể được thể hiện bằng một số tiền cố định. Xem thêm coinsurance; coinsurance percentage.

Coinsurer

Người đồng bảo hiểm

Bên chia sẻ một phần tổn thất theo một hợp đồng bảo hiểm hoặc các hợp đồng bảo hiểm. Xem thêm coinsurance; coinsurance limit; coinsurance penalty; coinsurance percentage; coinsurance requirement.

cold call (cold canvassing)
Chào bán hàng tại nhà không hẹn trước

Chào bán hàng tại nhà khách hàng bảo hiểm tiềm năng mà không hẹn trước. Rất nhiều người bán hàng nhận thấy cách bán hàng này là thách thức lớn nhất đối với việc phát triển sự nghiệp của họ. Một số nhà nghiên cứu cho rằng phần lớn sự thất bại của các đại lý mới vào nghề là do không thích thực hiện cách bán hàng này.

cold canvassing  Xem Cold Call

collateral assignment
Chuyển nhượng làm tài sản thế chấp

Chuyển cho chủ nợ quyền hưởng trợ cấp tử vong  của đơn bảo hiểm hoặc quyền hưởng số tiền hoàn phí của hợp đồng để làm vật bảo đảm khoản tiền vay. Nếu khoản tiền vay không được hoàn lại, chủ nợ được hưởng số tiền bảo hiểm của đơn bảo hiểm với mức đủ để trừ hết số nợ còn thiếu và người thụ hưởng nhận được phần còn lại. Vì đơn bảo hiểm nhân thọ có thể chuyển nhượng tự do, nên được các tổ chức cho vay sẵn sàng chấp nhận như là một vật đảm bảo. Thêm vào đó, người cho vay tiền chắc chắn nhận được tiền nếu người vay bị chết trước khi khoản vay được hoàn lại.  

collateral bond
Giấy bảo đảm thế chấp

Giấy bảo đảm cung cấp sự đảm bảo bổ sung cho khoản tiền vay.

collateral borrower
Người vay tiền có thế chấp

Người chuyển nhượng quyền hưởng một quyền lợi. Thí dụ: một đơn bảo hiểm nhân thọ có thể được chuyển nhượng như là một vật đảm bảo cho tiền vay. Đơn bảo hiểm này bảo vệ người cho vay có thế chấp (người được chuyển nhượng) nếu người vay tiền không trả tiền vay đúng hạn. Nếu khoản tiền vay vẫn không được trả trước lúc người được bảo hiểm chết, khoản vay còn tồn đọng được trừ vào tiền trợ cấp tử vong và được trả cho người cho vay, phần còn lại sẽ chuyển cho người thụ hưởng của người được bảo hiểm. Mặt khác, nếu người được bảo hiểm (người vay tiền) không trả được tiền vay khi đến hạn, người cho vay có thể rút số tiền đó từ giá trị giải ước của đơn bảo hiểm. Khi tiền vay được trả hết, việc chuyển nhượng kết thúc và người có đơn bảo hiểm được lại có toàn quyền đối với đơn bảo hiểm đó.

collateral creditor (assignee)
Chủ nợ (người được chuyển nhượng) thế chấp

Người được chuyển quyền hưởng một quyền lợi. Người vay tiền thế chấp (người chuyển nhượng) chuyển nhượng đơn bảo hiểm nhân thọ cho người cho vay thế chấp (người được chuyển nhượng) như một vật đảm bảo cho tiền vay. Xem thêm Collateral Borrower.

collateral source  rule
Quy tắc nguồn thế chấp

Một quy định pháp lý, theo đó không có một khoản tiền nào được khấu trừ vào số tiền mà toà án đã phán quyết để bồi thường thương tật thân thể, ốm đau hoặc tai nạn chỉ vì bên nguyên đơn đã có các nguồn tài chính khác trả trợ cấp như bảo hiểm sức khoẻ và bảo hiểm mất thu nhập do thương tật.

collection book
Sổ thu

Sổ sách mà một đại lý thu phí bảo hiểm (hoặc đại lý khác) mở để theo dõi các khoản phí bảo hiểm đã thu vào thời gian nào, tuần nào, ngày nào. Về bản chất, đại lý thu phí bảo hiểm thông qua sổ thu, trở thành kế toán viên kiêm người bán hàng vì vào cuối mỗi tuần đại lý này phải cân đối sổ nợ. Công việc này đôi khi rất mất thời gian. Xem thêm debit agent.

collection comission
Hoa hồng thu phí bảo hiểm

Khoản hoa hồng trả cho đại lý tính theo tỷ lệ phần trăm của số phí bảo hiểm thu phí theo kỳ (bảo hiểm phục vụ tại nhà, bảo hiểm với số tiền bảo hiểm nhỏ).

collection expense insurance Xem accounts receivable insurance.

collection fee
Thù lao thu phí bảo hiểm

Khoản tiền cố định trả cho đại lý như tiền thù lao về việc thu phí bảo hiểm trong bảo hiểm thu phí theo kỳ (bảo hiểm phục vụ tại nhà, bảo hiểm với số tiền bảo hiểm nhỏ).

collective merchandising of insurance Xem mass merchandising.

college retirement equities fund (CREF)
Quỹ cổ phần hưu trí của trường học (CREF)

Một tổ chức thuộc Hiệp hội bảo hiểm hưu trí của giáo viên. Quỹ này chủ yếu phục vụ các giảng viên và nhân viên của các trường đại học. Họ đóng phí bảo hiểm bằng cách khấu trừ vào lương để được hưởng trợ cấp hàng năm miễn thuế khi nghỉ hưu.

Collision
Đâm va
Sự va chạm của hai vật thể. Trong bảo hiểm vật chất xe ô tô, đó là sự va chạm của xe ô tô với một vật thể khác làm cho xe được bảo hiểm bị thiệt hại. Sự cố này có thể được bảo hiểm. Xem Personal Automobile Policy (PAP). 

Collision Clause- I.T.C. (1983)
Điều khoản đâm va - ITC (1983)

Theo những điều khoản bảo hiểm thời hạn thân tàu (Institute time clauses- Hulls) của Hội các nhà bảo hiểm London, trong trường hợp hai tàu va nhau, bên có lỗi phải bồi thường thiệt hại cho bên kia, Người bảo hiểm sẽ phải bồi hoàn cho bên có lỗi đã được bảo hiểm tới mức tối đa là 3/4 giá trị của tàu được bảo hiểm. Trong việc tính toán bồi hoàn, Người bảo hiểm loại trừ những thiệt hại hàng hoá xếp trên chiếc tàu có lỗi, vì theo các điều khoản của vận đơn, chủ tàu không chịu trách nhiệm về những hậu quả của sự bất cẩn trong khi chạy tàu. Điều khoản mà theo đó Người bảo hiểm thoả thuận bồi hoàn mức tối đa 3/4 thiệt hại nói trên được gọi chung là điều khoản  đâm va. Theo thông lệ, 1/4 còn lại sẽ do Hội bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu (Protecting and Indemnity Club) của chủ tàu bồi hoàn.

Nếu điều khoản đâm va quy định Người bảo hiểm phải bồi hoàn toàn bộ thiệt hại, thì điều khoản đó được gọi là Điều khoản đâm va 4/4 (4/4 the running clause).

collision damage waiver
Từ bỏ quyền lợi đòi bồi thường thiệt hại đâm va

Một dạng đặc biệt về bảo hiểm tài sản mà người thuê xe ô tô có thể mua, theo đó công ty cho thuê từ bỏ mọi quyền đòi người thuê xe bồi thường thiệt hại đối với ô tô, dù ai là người có lỗi. Người thuê xe ô tô trả một khoản phí cho công ty cho thuê để được miễn bồi thường, vì thiệt hại của xe đã được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm xe ô tô riêng (PAP).

collision insurance
Bảo hiểm đâm va

Trong bảo hiểm ô tô, bảo hiểm này cung cấp sự bảo vệ trong trường hợp thiệt hại vật chất của chính chiếc xe được bảo hiểm (khác với trường hợp được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm toàn diện) phát sinh từ vụ đâm va với vật khác. Xem Personal automobile policy.

Collision Liability

Trách nhiệm đâm va

Trách nhiệm pháp lý một bên chịu toàn bộ hoặc một phần tổn thất gây ra cho bên thứ ba trong trường hợp hai tàu đâm va. Không phát sinh trách nhiệm này trong trường hợp tàu đâm va vật thể khác.

Collusion
Sự thông đồng

Thoả thuận giữa hai hoặc nhiều người để lừa đảo. Thí dụ, một Người được bảo hiểm thuê một người nào đó đốt cháy một ngôi nhà để đòi tiền bảo hiểm.

combination agency
Tổ chức đại lý kết hợp
Tổ chức đại lý của công ty bảo hiểm nhân thọ, làm nhiệm vụ bán kết hợp cả bảo hiểm nhân thọ thông thường và bảo hiểm nhân thọ với số tiền bảo hiểm nhỏ.      

combination agent
Cán bộ khai thác

Đại diện của công ty bảo hiểm có nhiệm vụ bán kết hợp các đơn bảo hiểm nhân thọ thông thường và đơn bảo hiểm nhân thọ với số tiền bảo hiểm nhỏ. Trong nỗ lực chuyển các lực lượng bán hàng của họ sang lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ thông thường, rất nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ chuyên bán bảo hiểm với số tiền bảo hiểm nhỏ đã đào tạo một cách hệ thống các cán bộ khai thác của mình để bán các đơn bảo hiểm nhân thọ thông thường.

combination company
Công ty kết hợp

Công ty bảo hiểm nhân thọ có đại lý bán kết hợp cả  đơn bảo hiểm nhân thọ với số tiền bảo hiểm nhỏ và đơn bảo hiểm nhân thọ thông thường.

combination policy (plan)
Đơn bảo hiểm kết hợp (chương trình bảo hiểm kết hợp)
1. Trong bảo hiểm nhân thọ, đó là  hợp đồng có các yếu tố của bảo hiểm nhân thọ trọn đời và các yếu tố của bảo hiểm nhân thọ sinh mạng có thời hạn.

2. Trong bảo hiểm hưu trí, một đơn bảo hiểm nhân thọ kết hợp với một quỹ phụ (bổ trợ) làm tăng số tiền trợ cấp hưu trí trong tương lai.

3. Trong bảo hiểm ô tô, các phạm vi bảo hiểm khác nhau sử dụng các đơn bảo hiểm của hai hoặc nhiều công ty bảo hiểm (không phổ biến).

combination safe depository insurance
Bảo hiểm kết hợp an toàn tiền gửi

Loại hình bảo hiểm kết hợp thiệt hại về tài sản và trộm cắp trong hai phạm vi mà không phải tuân theo yêu cầu đồng bảo hiểm hoặc mức khấu trừ.

Phạm vi A: Ngân hàng phải chịu trách nhiệm đối với tổn thất tài sản của một khách hàng khi tài sản đó: (1) đang để trong két an toàn tại phòng cất giữ đồ đạc quý giá của ngân hàng hoặc 2/ đang được đưa vào hoặc lấy ra khỏi két tiền gửi an toàn.

Phạm vi B: Thiệt hại tài sản của khách hàng của ngân hàng do trộm cắp, dù đã thực hiện hoặc do có âm mưu thực hiện, kể cả khi ngân hàng không có trách nhiệm.

combined ratio
Tỷ lệ kết hợp

Sự kết hợp giữa tỷ lệ tổn thất với tỷ lệ chi phí.

	Tỷ lệ tổn thất
	=
	Tổn thất đã phát sinh + Chi phí giải quyết tổn thất

	
	
	Phí BH thu được


	Tỷ lệ chi phí
	=
	Chi phí đã phát sinh

	
	
	Phí BH phát sinh


Tỷ lệ kết hợp rất quan trọng đối với một công ty bảo hiểm, vì nó cho thấy công ty có thu được lợi nhuận hay không trong dịch vụ mà công ty khai thác, không xét đến khoản lãi đầu tư từ phí bảo hiểm thu được. Đôi khi dịch vụ bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm diễn ra theo chu kỳ. Thí dụ: Trong những năm 80, tỷ lệ kết hợp trên 120% là thông thường. Rõ ràng phần chênh lệch phải được bù đắp bằng quỹ thặng dư của công ty và trong một số trường hợp đã đặt các công ty lớn vào tình trạng tài chính gay go.

combined single limit
Giới hạn trách nhiệm chung kết hợp

Trách nhiệm đối với thương tổn thân thể và thiệt hại tài sản được biểu hiện chung bằng một số tiền bảo hiểm.

commencement of coverage
Bắt đầu bảo hiểm

Ngày bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực.

commercial blanket bond
Giấy bảo đảm chung về lòng trung thực

Việc người sử dụng lao động bảo hiểm tất cả nhân viên của mình trên một cơ sở chung với giới hạn bảo hiểm tối đa áp dụng cho một vụ tổn thất, không tính đến số người can dự. Cả hai loại bảo lãnh chung: bảo lãnh chung cho doanh nghiệp và bảo lãnh chung theo từng người đều phát huy tác dụng như nhau, nếu chỉ có một người lao động gây ra thiệt hại, hoặc nếu không xác định được những người lao động phạm tội. Thí dụ: 5 người làm thuê bị nghi ngờ cùng ăn cắp 50.000USD. Một bảo lãnh chung theo từng người với số tiền 10.000USD sẽ đủ để bồi thường toàn bộ tổn thất đó.

commercial credit insurance
Bảo hiểm tín dụng thương mại

Bảo hiểm cho một doanh nghiệp nếu khách hàng của họ không thực hiện nghĩa vụ. Doanh nghiệp được bảo hiểm có thể là một nhà máy hoặc một tổ chức dịch vụ, nhưng họ không thể được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này nếu họ không bán được sản phẩm hoặc dịch vụ của họ qua mạng lưới bán lẻ. Theo hình thức bảo hiểm này, doanh nghiệp được bảo hiểm tự đảm nhận tổn thất trong phạm vi mức giữ lại và công ty bảo hiểm trả phần vượt quá số tiền đó, cho tới giới hạn của hợp đồng bảo hiểm tín dụng.

commercial forgery policy
Đơn bảo hiểm lừa đảo thương mại
Bảo hiểm rủi ro của Người được bảo hiểm nhận phải séc giả do không biết. Bảo hiểm này có thể được thực hiện theo Đơn bảo hiểm đa rủi ro đặc biệt (SMP). 

commercial forms
Các mẫu đơn bảo hiểm thương mại

Các đơn bảo hiểm nhận bảo hiểm các rủi ro kinh doanh khác nhau.

commercial general liability form (CGL)
Mẫu đơn bảo hiểm trách nhiệm chung cho doanh nghiệp (CGL)

Phần bảo hiểm trách nhiệm của đơn bảo hiểm tổng hợp đơn giản áp dụng cho các doạnh nghiệp và các tổ chức (SCLP). Mẫu đơn bảo hiểm này áp dụng những giới hạn bảo hiểm khác nhau cho những trách nhiệm khác nhau như trách nhiệm chung, trách nhiệm pháp lý về cháy, trách nhiệm đối với sản phẩm, trách nhiệm đối với những công trình đã hoàn thành, trách nhiệm đối với quảng cáo, trách nhiệm cá nhân và chi phí y tế. Đồng thời cũng quy định tổng quát giới hạn trách nhiệm có hiệu lực chung cho các khiếu nại về trách nhiệm chung, trách nhiệm pháp lý về cháy, trách nhiệm đối với quảng cáo, trách nhiệm cá nhân và chi phí y tế. Khi tổng số tiền bồi thường cho tất cả các lĩnh vực này vượt quá toàn bộ giới hạn trách nhiệm cả năm thì các giới hạn của đơn bảo hiểm sẽ được coi là đã hết và không một khiếu nại nào trong năm đó sẽ được trả theo đơn bảo hiểm này nữa. Cũng có một giới hạn trách nhiệm chung quy định cho các khiếu nại về trách nhiệm đối với công trình đã hoàn thành và trách nhiệm đối với sản phẩm. Mẫu đơn này đã và đang thay thế cho mẫu đơn bảo hiểm toàn diện chung cho doanh nghiệp (CGL).

commercial health insurance
Bảo hiểm sức khoẻ thương mại

Loại hình bảo hiểm đảm bảo hai quyền lợi: thu nhập bị mất do thương tật và chi phí y tế. Vì người bán loại hình bảo hiểm này là các công ty bảo hiểm thương mại có mục tiêu kinh doanh là lợi nhuận (để phân biệt với Chữ thập xanh và Lá chắn xanh - Blue Cross/Blue Shield), cho nên có thể phân loại theo hai cách: theo điều khoản tái tục và theo các quyền lợi được hưởng.

1/ Điều khoản tái tục (Renewal provisions) 

a/ Tái tục theo ý muốn. Công ty bảo hiểm có quyền lựa chọn tái tục hợp đồng bảo hiểm vào thời điểm hết hạn (1 năm, 6 tháng, 3 tháng hoặc 1 tháng). Nếu công ty tái tuc hợp đồng thì họ có quyền điều chỉnh phí bảo hiểm (tăng hoặc giảm), hạn chế các loại rủi ro được bảo hiểm và hạn chế một vài hoặc tất cả các quyền lợi được hưởng.

b/ Không tái tục vì những nguyên nhân đã xác định. Khi người được bảo hiểm đạt tới  một độ tuổi nào đó hoặc khi tất cả các đơn bảo hiểm tương tự đều không được tái tục, thì các đơn bảo hiểm được coi là không thể tái tục vì những nguyên nhân đã xác định.

c/ Không được huỷ bỏ: công ty bảo hiểm phải tái tục bảo hiểm và không thể thay đổi bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng, không được tăng mức phí bảo hiểm chừng nào hợp đồng còn hiệu lực.

d/ Tái tục có điều kiện: công ty phải tái tục hợp đồng bảo hiểm, nhưng công ty có quyền lựa chọn áp dụng một cơ cấu mới cho các khoản phí bảo hiểm tái tục trong tương lai.

2/ Quyền lợi được hưởng (Benefits provided)

a/ Trợ cấp thương tật do thương tật bộ phận hoặc toàn bộ, nhưng tuân theo số tiền tối đa và thời hạn tối đa. Các hạn chế khác bao gồm: thương tật hoặc bệnh tật có từ trước, thời hạn không được hưởng quyền lợi tính từ ngày đầu tiên bị thương tật, thời gian thử thách, trong thời gian đó không được hưởng trợ cấp ốm đau đối với những bệnh đã có sẵn hoặc mới bị nhiễm trong 15, 20, 25 hoặc 30 ngày đầu sau khi hợp đồng có hiệu lực, thương tật tái phát từ thương tật có từ trước sẽ được coi như là thương tật mới, nếu người được bảo hiểm đã trở lại làm việc bình thường ít nhất 6 tháng.

b/ Chi phí y tế bao gồm viện phí, tiền ăn, tiền chăm sóc, chi phí phòng mổ, chi phí phẫu thuật và bác sỹ, chi phí xét nghiệm, chi phí thuốc men, X quang, gây mê, làm chân tay giả, vật lý trị liệu và dịch vụ xe cấp cứu từ nhà đến bệnh viện và trở về.

commercial insurance
Bảo hiểm thương mại

Bảo hiểm do các công ty bảo hiểm kinh doanh với mục đích thu lợi nhuận (thường là các công ty bảo hiểm tư nhân).

commercial lines
Các loại hình bảo hiểm dành cho tổ chức doanh nghiệp

Các loại hình dịch vụ bảo hiểm dành cho các doanh nghiệp, các tổ chức thương mại  và các tổ chức chuyên nghiệp, tương phản với bảo hiểm dành cho cá nhân. Xem thêm Business automobile policy (BSP); Business crime insurance; Business interruption insurance; Business life and health insurance; Businessowners policy (BOP); Buy-and-sell agreement; Close corporation plan; Commercial general liabilty form (CGL); Partnership life and health insurance; Simplified commercial lines portfolio policy (SCLP); Sole proprietor life and health insurance.

commercial multiple peril policy  Xem special multiperil insurance (SMP).

commercial package policy (SPP)
Đơn bảo hiểm trọn gói thương mại (SPP)

Đơn bảo hiểm dành cho các doanh nghiệp và các tổ chức, bao gồm hai hoặc nhiều loại bảo hiểm như sau: tài sản doanh nghiệp, tội phạm doanh nghiệp, ô tô doanh nghiệp, nồi hơi và máy móc và trách nhiệm thương mại chung (CGL).

commercial policy  Xem commercial health insurance.

commercial property floater
Bảo hiểm tài sản không cố định của doanh nghiệp

Đơn bảo hiểm bảo vệ cho các tài sản của một doanh nghiệp không cố định một nơi.

commercial property form
Mẫu đơn bảo hiểm tài sản thương mại

Điều khoản bổ sung cho đơn bảo hiểm cháy tiêu chuẩn, làm tăng sự bảo vệ của bảo hiểm trên cơ sở mọi rủi ro.

commercial property policy
Đơn bảo hiểm tài sản thương mại
Đơn bảo hiểm các rủi ro thương mại, kể cả hàng hoá trên đường vận chuyển, cháy, trộm cắp. Đơn bảo hiểm nhiều rủi ro đặc biệt (SMP) là một ví dụ của loại đơn bảo hiểm này.

commingled trust fund
Quỹ uỷ thác hỗn hợp

Kết hợp tài sản của hai hoặc nhiều quỹ hưu trí để đặt dưới sự quản lý  nghiệp vụ chung.

Commission
Hoa hồng

Khoản tiền trả cho những người bán sản phẩm bảo hiểm, tính theo tỷ lệ phần trăm trên phí bảo hiểm của đơn bảo hiểm bán được.

commision, contingent
Hoa hồng phụ thuộc

Hoa hồng trả trên cơ sở lợi nhuận của dịch vụ mà đại lý khai thác được.

commisioner of insurance (insurance commisioner, superintendent of insurance)

Tổ chức giám sát bảo hiểm (cơ quan quản lý bảo hiểm)
Cơ quan quản lý bảo hiểm cấp cao nhất của bang. Cơ quan này được bầu ra hoặc được bang chỉ định để bảo vệ quyền lợi của người được bảo hiểm.

commissioners standard industrial mortality table (csi)

Bảng tỷ lệ tử vong tiêu chuẩn trong bảo hiểm với số tiền bảo hiểm nhỏ của tổ chức giám sát bảo hiểm (CSI)

Bảng tỷ lệ được sử dụng để tính các giá trị không thể bị cắt giảm trong các đơn bảo hiểm nhân thọ với số tiền bảo hiểm nhỏ. Những bảng tỷ lệ này tính ra giá trị tối thiểu phải tạo ra cho người được bảo hiểm. Tuổi thọ của người được bảo hiểm tính theo bảng tỷ lệ tử vong tiêu chuẩn với số tiền bảo hiểm nhỏ của cơ quan giám sát bảo hiểm thường thấp hơn tuổi thọ ghi trong các bảng tuổi thọ thông thường. Chẳng hạn bảng tỷ lệ tử vong thông thường tiêu chuẩn của cơ quan giám sát bảo hiểm sẽ cao hơn mức phí bảo hiểm tương ứng tính trên cơ sở bảng tỷ lệ tử vong thông thường tiêu chuản của cơ quan giám sát bảo hiểm (Commissioners standard ordinary mortality table- CSO). Điều này là do tính trung bình tuổi thọ của những người mua đơn bảo hiểm nhân thọ với số tiền bảo hiểm nhỏ có xu hướng thấp hơn tuổi thọ của những người mua bảo hiểm nhân thọ thông thường.

commissioners standard ordinary mortality table (CSO)

Bảng tỷ lệ tử vong thông thường tiêu chuẩn của cơ quan giám sát bảo hiểm (CSO)

Bảng tỷ lệ tử vong được sử dụng để tính các giá trị tối thiểu không thể cắt giảm và các khoản dự phòng của đơn bảo hiểm áp dụng với các đơn bảo hiểm nhân thọ thông thường. Những bảng tỷ lệ này đưa ra những giá trị tối thiểu phải đảm bảo cho những người được bảo hiểm như đã được Hiệp hội các nhà quản lý bảo hiểm quốc gia (NAIC) chấp nhận. Những bảng tỷ lệ này mô tả số người chết hàng năm trong dân số gốc, không phải như những cá nhân mà là trong các nhóm tuổi.

commision of authority
Giấy uỷ quyền

Quyền hạn của một đại lý được một công ty bảo hiểm uỷ quyền thể hiện dưới hình thức một văn bản.

Commitment
Cam kết

Cam kết của một công ty bảo hiểm nhận bảo hiểm  một rủi ro nào đó.

Commixture

Lẫn lộn.

Sự lẫn lộn hai loại hàng hóa có tính chất tương tự đến mức không thể phân biệt để có thể phân loại  được. Các chủ hàng này được coi là chủ chung của lô hàng và nếu không xảy ra thiệt hại khác ngoài sự lẫn lộn này, sẽ không có khiếu nại theo đơn bảo hiểm. Nếu có thiệt hại, toàn bộ thiệt hại này sẽ được phân chia cho những Người được bảo hiểm theo tỷ lệ giá trị riêng của họ trong tổng giá trị hàng hoá.

common carrier
Người vận chuyển thông thường

Một hãng vận tải phải vận chuyển bất kỳ hàng hoá nào của khách hàng nếu khách hàng sẵn sàng trả cước vận chuyển. Người vận chuyển thông thường bao gồm các công ty xe tải, các hãng xe buýt và các hãng hàng không. Xem thêm Inland Marine insurance.

common disaster clause (survivorship clause)

Điều khoản cùng gặp tai nạn (điều khoản người sống sót)

Một điều khoản trong đơn bảo hiểm nhân thọ xác định thứ tự người chết, khi cả người được bảo hiểm và người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm đều bị chết trong cùng một tai nạn. Thí dụ: nếu người được bảo hiểm được coi là chết trước thì tiền  bảo hiểm có thể trả cho người thụ hưởng phụ nêu đích danh. Ngược lại, số tiền bảo hiểm sẽ nhập vào tài sản của người được bảo hiểm  và được xử lý theo di chúc và tuân theo các chi phí pháp lý khác.

common law
Tiền lệ pháp

Hệ thống pháp luật ở Mỹ, Anh và nhiều nước khác. Có nguồn gốc từ nước Anh, tiền lệ pháp dựa trên các phán quyết của các vụ án trước được coi như là án lệ, không dựa theo luật thành văn. Xem thêm Statutory liability.

common law defenses
Bào chữa theo tiền lệ pháp

Những lập luận bao gồm công nhận rủi ro, công nhận lỗi bất cẩn góp phần gây tai nạn và quy tắc đồng nghiệp.

common policy declarations Xem thêm Declaration; Declarations section.

common stock investments
Đầu tư chứng khoán thông thường
Dành tiền đầu tư vào cổ phiếu thường.

common trust fund  Xem Commingled trust fund.

community property
Tài sản chung

Toàn bộ tài sản có được sau khi cưới, được xem là thành quả của những nỗ lực chung của cả hai vợ chồng (dù cả hai hay chỉ một người có thu nhập). Mỗi người có quyền đối với một nửa tài sản. Các tiểu bang có quy định tài sản chung là Arizona, California, Hawaii, Idaho, Lousiana, Oklahoma, Texas, New Mexico và Washington.

Commutation
Thay đổi phương thức trả tiền

Trong bảo hiểm nhân thọ, chuyển từ phương thức chi trả quyền lợi bảo hiểm nhiều kỳ sang phương thức trả một lần.

commutation right
Quyền thay đổi phương thức trả tiền

Quyền của người thừa kế đơn bảo hiểm nhân thọ được chuyển từ phương thức chi trả quyền lợi bảo hiểm nhiều kỳ trong tương lai sang phương thức trả gọn một lần.         

Commute  Xem commutation right.

company organization  Xem Insurance company organization.

comparative interest rate method Xem Linton yield method.

comparative negligence 

Lỗi sơ suất tương quan

Trong một số bang, nguyên tắc cơ bản của luật xét sử dân sự là trong trường hợp xảy ra tai nạn, lỗi sơ suất của mỗi bên được xác định trên cơ sở  đóng góp của mỗi bên vào tai nạn đó. Thí dụ, trọng một vụ tai nạn ô tô, cả hai bên đều không tuân theo biển tín hiệu giao thông thì lỗi sơ suất của họ sẽ bằng nhau và không bên nào được đòi bên kia bồi thường.

compensating balances plan
Phương pháp bồi thường chênh lệch

Số phí bảo hiểm để lại cho doanh nghiệp sau khi công ty bảo hiểm đã trừ đi chi phí thao tác nghiệp vụ bảo hiểm, thuế phí bảo hiểm và lợi nhuận. Số phí bảo hiểm còn lại này được chuyển vào tài khoản của doanh nghiệp tại ngân hàng. Doanh nghiệp được bảo hiểm có thể rút dần tiền ra để bồi thường.

compensatory damages Xem Liabilty, Civil damages awarded.

Competence
Năng lực

Các bên tham gia hợp đồng bảo hiểm phải có năng lực hiểu được ý nghĩa của các hành động của mình thì hợp đồng mới có hiệu lực.

competitive state fund  Xem Monopolistic state fund

completed operations insurance

Bảo hiểm các công trình đã hoàn thành

Bảo hiểm trách nhiệm của nhà thầu đối với những thiệt hại về người hoặc tài sản gây ra cho bên thứ ba do hậu quả từ những công trình do nhà thầu đã hoàn thành. Nhà thầu phải cẩn thận hợp lý trong việc bảo đảm công trình an toàn và tránh mọi rủi ro một cách hợp lý. Xem thêm Comprehensive general liabilty insurance (CGL ).

completion bond
Bảo lãnh hoàn thành

Một văn bản bảo vệ người cho vay trong hợp đồng cầm cố, bảo đảm với người cho vay- bên nhận cầm cố rằng người đi vay- bên cầm cố sẽ hoàn thành công trình. Người nhận cầm cố (như một tổ chức tiết kiệm, một hội cho vay tiền) cho người cầm cố (chủ dự án) vay tiền để trả cho nhà thầu, người thực sự đang xây dựng công trình. Khi hoàn thành, công trình được sử dụng làm tài sản thế chấp tiền vay. Nếu dự án không hoàn thành,  người nhận cầm cố được bảo vệ thông qua thư bảo lãnh hoàn thành.     

Compliance with a Warranty

Tuân thủ cam kết.

Cam kết phải được thực hiện nghiêm chỉnh, dù cam kết đó có quan trọng đối với rủi ro hay không, nếu không Người bảo hiểm sẽ được miễn giảm trách nhiệm kể từ ngày vi phạm.

compound interest
Lãi kép

Sự tích tụ lãi hàng năm hoặc trong một khoảng thời gian ngắn hơn, bao gồm cả lãi đơn (lãi mẹ đẻ lãi con).

compound probability

Xác suất kép

Lý thuyết cho rằng xác suất hai sự kiện cùng xảy ra bằng xác suất một sự kiện độc lập xảy ra, nhân với xác suất sự kiện thứ hai xảy ra. Thí dụ, tung một lần 2 đồng xu (mỗi đồng xu có mặt trước và mặt sau) thì xác suất cả hai đồng xu rơi sấp bằng 1/4  (1/2x1/2)

comprehensive automobile liability insurance  Xem Automobile liability insurance; comprehensive insurance.

comprehensive crime endorsement

Điều khoản bổ sung bảo hiểm tội phạm toàn diện
Điều khoản đính kèm theo đơn bảo hiểm nhiều rủi ro đặc biệt để bảo hiểm rủi ro tiền giả, giả mạo của người gửi tiền, không trung thực của nhân viên, mất lệnh trả tiền và hối phiếu của doanh nghiệp được bảo hiểm. Xem thêm Special multi peril insurance (SMP).

comprehensive environmental response, compensation, and liability act of 1980 (ERCLA)

Điều luật năm 1980 về trách nhiệm, bồi thường và đáp ứng nhiều mặt về môi trường

Điều luật quy định trách nhiệm chung và riêng đối với chi phí làm sạch môi trường, thậm chí nếu một bên  nào đó chỉ chịu trách nhiệm  một phần đối với tổn thất xảy ra, bên đó vẫn có thể có trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí phát sinh liên quan đến việc làm sạch môi trường. Trách nhiệm này có hiệu lực hồi tố không quy định giới hạn thời gian.

comprehensive general liability insurance (CGL)

Bảo hiểm trách nhiệm chung toàn diện (CGL)

Bảo hiểm mọi trách nhiệm có thể phát sinh của doanh nghiệp, trừ trường hợp được loại trừ đặc biệt. Bảo hiểm này bao gồm trách nhiệm đối với sản phẩm, đối với công trình đã hoàn thành, trụ sở và các hoạt động đối với thang máy và nhà thầu độc lập.

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm- (Products coverage): Bảo hiểm khi có vụ kiện về trách nhiệm được khởi tố chống lại người sản xuất và/hoặc người phân phối một sản phẩm nào đó vì một người nào đó bị tổn thương thân thể hoặc thiệt hại tài sản do đã sử dụng sản phẩm đó (người sản xuất sản phẩm đó phải sử dụng tất cả các phương tiện  hợp lý  để bảo đảm chắc chắn rằng sản phẩm không có một khuyết tật ngầm nào).

Bảo hiểm các công trình đã hoàn thành- (Completed operations coverage): Bảo hiểm những tổn thất về người hoặc tài sản do công trình đã hoàn thành của người được bảo hiểm có khiếm khuyết gây ra.

Bảo hiểm trách nhiệm đối với nhà ở và hoạt động- (Premises and operations coverage): Bảo hiểm những tổn thương thân thể tại nhà ở của người được bảo hiểm và/ hoặc do hậu quả của hoạt động kinh doanh của người được bảo hiểm.

Bảo hiểm trách nhiệm đối với thang máy- (Elevator coverage): Bảo hiểm những tổn thương về người xảy ra trong hoặc trên thang máy treo hoặc thang máy trượt của người được bảo hiểm.

Bảo hiểm trách nhiệm nhà thầu độc lập- (Independent contractors coverage): Bảo hiểm những tổn thương về người phát sinh do hậu quả của các hoạt động bất cẩn hoặc lỗi của một nhà thầu độc lập do người được bảo hiểm thuê.

comprehensive glass insurance
Bảo hiểm mọi rủi ro vỡ kính cửa

Bảo hiểm mọi rủi ro làm vỡ kính, nhưng tuân thủ điều khoản loại trừ chiến tranh và cháy. Như vậy, nếu một kẻ thù chủ tâm ném gạch vào cửa sổ nhà của người được bảo hiểm, bảo hiểm này sẽ bồi thường.     

comprehensive health insurance
Bảo hiểm sức khỏe toàn diện

Bảo hiểm toàn bộ chi phí bệnh viện và chi phí y bác sỹ, nhưng tuân theo mức khấu trừ và tỷ lệ đồng bảo hiểm. Bảo hiểm này kết hợp đơn bảo hiểm chi phí y tế cơ bản với đơn bảo hiểm chi phí y tế chủ yếu. Xem thêm Group health insurance; health maintenance organization.

comprehensive insurance
Bảo hiểm toàn diện

Loại hình bảo hiểm trong bảo hiểm ô tô, bồi thường trong trường hợp xe ô tô được bảo hiểm bị thiệt hại vật chất (trừ đâm va) hoặc trộm cắp. Thí dụ: rủi ro cháy xe nên bảo hiểm trong phần bảo hiểm toàn diện của đơn bảo hiểm ô tô cá nhân (PAP).

comprehensive liability insurance
Bảo hiểm trách nhiệm toàn diện

Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm của các doanh nghiệp do lỗi bất cẩn dẫn đến trách nhiệm dân sự đối với:

1/ Những thiệt hại về người và tài sản phát sinh từ việc sở hữu, sử dụng và/ hoặc bảo quản nhà cửa, các hoạt động, công trình đã hoàn thành và sản phẩm. 

2/ Thương tổn thân thể và tài sản do hoạt động của thang máy.

3/ Chi phí y tế phát sinh do thương tổn thân thể khi sử dụng cơ sở sản xuất hoặc tham gia vào các hoạt động. Việc bồi hoàn chi phí y tế cho doanh nghiệp không xét đến lỗi của doanh nghiệp.

comprehensive major medical insurance Xem Group health insurance; Health insurance; Health maintenance organization (HMO).

comprehensive medicare medical supplement

Bảo hiểm bổ sung y tế toàn diện

Đơn bảo hiểm được thiết kế để bảo hiểm mức miễn thường và số tiền đồng bảo hiểm mà người được chăm sóc y tế phải chịu. Một số đơn bảo hiểm loại này bảo hiểm cả viện phí và chi phí hộ lý tại nhà với số tiền khá lớn hoặc không giới hạn số tiền trả cho mỗi thời hạn sinh đẻ sau khi khoản trợ cấp chăm sóc sức khoẻ đã hết. Xem thêm Medigap insurance.

comprehensive personal liability insurance
Bảo hiểm trách nhiệm cá nhân toàn diện

Dạng bảo hiểm giống như đơn bảo hiểm chủ nhà phần 2, cũng bảo hiểm mọi rủi ro phát sinh từ các hành động và sơ suất của cá nhân người được bảo hiểm và những người cư trú trong cơ sở của người được bảo hiểm. Bao gồm cả hoạt động thể thao, các hành vi của vật nuôi và các trường hợp khác như một người nào đó vấp ngã trong bãi đổ rác phế thải của người được bảo hiểm.

comprehensive policy
Đơn bảo hiểm toàn diện
Đơn bảo hiểm kết hợp nhiều dạng bảo hiểm để bảo hiểm người được bảo hiểm. Thí dụ: đơn bảo hiểm sức khoẻ toàn diện kết hợp chương trình viện phí cơ bản với bảo hiểm y tế chủ yếu để bảo hiểm các chi phí y tế (tiền phòng, tiền ăn, phẫu thuật và chi phí bác sỹ) và các chi phí khác (băng bó vết mổ, gây mê, dịch vụ cấp cứu, truyền máu, phòng mổ). Rất nhiều đơn bảo hiểm có giới hạn chi trả tối đa suốt đời là 1.000.000USD cho người được bảo hiểm và mỗi thành viên trong gia đình người được bảo hiểm (những người sống phụ thuộc của gia đình người được bảo hiểm). Đơn bảo hiểm trách nhiệm cá nhân toàn diện bảo hiểm cho người được bảo hiểm gần như tất cả mọi hành động bất cẩn hoặc sơ suất nào dẫn tới thiệt hại về người và về tài sản gây ra cho một bên khác, nhưng tuân theo các điểm loại trừ về trách nhiệm ô tô và trách nhiệm nghề nghiệp. Đơn bảo hiểm nhiều rủi ro đặc biệt cung cấp cho người chủ doanh nghiệp sự che chắn toàn diện các thiệt hại tài sản trên cơ sở mọi rủi ro.

compulsory automobile liabilty insurance Xem Compulsory insurance.  

compulsory insurance 

Bảo hiểm bắt buộc

Bảo hiểm bắt buộc phải thực hiện theo yêu cầu luật định của một quốc gia. Thí dụ: nhiều nước quy định số tiền tối thiểu bắt buộc phải bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe. Xem thêm Financial responsibility law.

compulsory retirement age
Tuổi về hưu bắt buộc

Tuổi về hưu theo luật định.

Concealment
Che giấu thông tin

Cố ý giữ lại hoặc giấu giếm thông tin. Nếu một Người được bảo hiểm che giấu thông tin, không cho công ty bảo hiểm biết về một sự việc quan trọng, chẳng hạn trong vòng một tuần lễ kể từ ngày cấp đơn bảo  hiểm, Người được bảo hiểm bắt đầu sản xuất thuốc súng tại cơ sở của mình. Nếu một vụ nổ liên quan tới thuốc súng xảy ra tại nơi được bảo hiểm, công ty bảo hiểm có lý do hợp pháp để từ chối bồi thường thiệt hại tài sản đã xảy ra.

Concurrency
Bảo hiểm trùng

Trường hợp có ít nhất hai đơn bảo hiểm cùng bảo hiểm theo cách thức tương tự cho cùng một rủi ro. Xem thêm Double recovery.

concurrent causation
Cùng gây tổn thất

Một tổn thất do hai hoặc nhiều rủi ro gây ra. Có khá nhiều trường hợp tranh chấp khi rủi ro này được bảo hiểm, rủi ro kia không được bảo hiểm. Một số toà án bắt đầu xử lý theo hướng: dù nếu có nhiều rủi ro cùng gây tổn thất nhưng chỉ có một rủi ro được bảo hiểm, đơn bảo hiểm nào cung cấp bảo hiểm cho rủi ro đó đơn bảo hiểm ấy phải trả tiền bồi thường.

concurrent insurance  Xem Concurrency.

Condition
Điều kiện bảo hiểm
Những hành động mà người được bảo hiểm phải làm hoặc tiếp tục làm để đơn bảo hiểm giữ nguyên  hiệu lực và công ty bảo hiểm giải quyết khiếu nại. Thí dụ: người được bảo hiểm phải trả phí bảo hiểm khi đến hạn, thông báo cho công ty bảo hiểm càng sớm càng tốt trong trường hợp có tai nạn và hợp tác với công ty bảo hiểm trong việc bào chữa cho người được bảo hiểm nếu xảy ra vụ kiện về trách nhiệm pháp lý.

Conditional
Có điều kiện

Thuật ngữ chỉ rõ đơn bảo hiểm chỉ có hiệu lực khi Người được bảo hiểm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình. Thí dụ: người được bảo hiểm phải trả phí bảo hiểm đến hạn; trong bảo hiểm nhân thọ, nếu xảy ra tử vong, người thừa kế hoặc người hưởng di sản của người được bảo hiểm phải đưa ra bằng chứng xác nhận việc tử vong đó; nếu có thiệt hại về tài sản, người được bảo hiểm phải đưa ra bằng chứng về sự thiệt hại đó.

conditional binding receipt Xem Binding receipt, Conditional receipt.

conditional insurance  Xem Conditional sales floater.

conditional receipt

Giấy biên nhận bảo hiểm có điều kiện 

Khi công ty bảo hiểm sức khoẻ hay bảo hiểm nhân thọ nhận được một giấy yêu cầu bảo hiểm hợp lệ cùng với phí bảo hiểm kèm theo, công ty cấp giấy biên nhận bảo hiểm có điều kiện để xác nhận rằng có một hợp đồng bảo hiểm tạm thời ràng buộc trách nhiệm của công ty (đơn bảo hiểm chính thức sẽ cung cấp sau nếu đủ điều kiện). Điều này cho phép công ty bảo hiểm trước khi cấp đơn bảo hiểm chính thức có thời gian xem xét giâý yêu cầu bảo hiểm, để quyết định cấp đơn hoặc từ chối bảo hiểm. Tuy nhiên, nếu người yêu cầu bảo hiểm chết trước khi cấp đơn bảo hiểm chính thức, công ty sẽ trả trợ cấp tử vong coi như đã cấp đơn bảo hiểm. Thí dụ: ông A yêu cầu bảo hiểm nhân thọ trị giá 100.000USD, nhưng chết vì tai nạn ô tô trước khi được cấp đơn bảo hiểm chính thức. Công ty bảo hiểm coi như đã cấp đơn bảo hiểm, do đó sẽ trả 100.000USD cho người thụ hưởng. Xem thêm Binding receipt.

conditional renewal health insurance

Bảo hiểm sức khoẻ tái tục có điều kiện

Quyền của người được bảo hiểm được tự động tái tục đơn bảo hiểm cho đến ngày hoặc tuổi quy định, nhưng phải theo những điều kiện đã quy định. Điều quan trọng đối với người mua bảo hiểm là xem lại các điều kiện tái tục để đảm bảo chấp nhận  các điều kiện đó.

conditional sales floater
Bảo hiểm bán hàng không cố định

Bảo hiểm cho một người bán hàng theo hợp đồng trả góp hoặc hợp đồng bán hàng có điều kiện, khi tài sản bị tổn thất hoặc phá huỷ. Thí dụ: Một máy thu hình được bán theo phương thức trả góp, nhưng đã bị người mua hàng làm hỏng. Người mua hàng sẽ được bồi thường tổn thất đó.

conditional vesting  Xem Vesting, Conditional.

condition precedent
Điều kiện tiên quyết
Điều khoản nghĩa vụ hợp đồng yêu cầu một bên ký hợp đồng phải thực hiện các nghiã vụ của họ trước khi bên kia thực hiện nghĩa vụ của họ theo hợp đồng đó. Thí dụ: theo đơn bảo hiểm chủ gia đình, nếu người được bảo hiểm bị tổn thất tài sản, người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho người bảo hiểm về tổn thất cũng như phải cung cấp bản kiểm kê các tài sản bị tổn thất trong vòng 60 ngày, kể từ ngày xảy ra tổn thất.

conditions for qualification
Điều kiện được chấp nhận đủ tiêu chuẩn
Quyền và nghĩa vụ mà người được bảo hiểm phải thực hiện như là một điều kiện tiên quyết để được hưởng các quyền lợi. Thí dụ: Trong trường hợp thiệt hại tài sản, người được bảo hiểm có thể phải cung cấp bằng chứng về tổn thất cho công ty bảo hiểm.

condition subsequent
Điều kiện hậu quả
Việc phải làm ngay sau khi chấm dứt một nghĩa vụ theo hợp đồng. Thí dụ: theo đơn bảo hiểm chủ gia đình, trường hợp Người bảo hiểm từ chối bồi thường thì Người được bảo hiểm (nếu không thoả mãn với lý do từ chối đó) phải khiếu kiện Người bảo hiểm trong vòng một năm, kể từ ngày xảy ra tổn thất, nếu không sẽ  không bao giờ kiện được Người bảo hiểm nữa.

condominium insurance
Bảo hiểm căn hộ tập thể

Bảo hiểm  tài sản cá nhân của người được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm chủ gia đình mẫu 4 (HO-4). Rủi ro được bảo hiểm là tài sản được bảo hiểm bị tổn thất hay mất khả năng sử dụng do cháy hoặc/và sét đánh, do phá hoại và/hoặc quậy phá, do bão và/hoặc mưa đá, do nổ, đình công và/hoặc bạo động dân sự, do xe cộ, máy bay đâm va hoặc rơi vào, do khói, do sức nặng của băng tuyết, do núi lửa phun, do cố tình tạo ra dòng điện, do hệ thống ống nước bị đóng băng, do hỏng hệ thống lò sưởi, điều hoà nhiệt độ hoặc hệ thống cứu hoả, hoặc thiết bị trong nhà bị gẫy, nứt, cháy, dãn nở quá mức, hệ thống hơi nước hoặc nước nóng, hệ thống điều hoà nhiệt độ hoặc hệ thống chữa cháy tự động bị trục trặc.

confidence level
Mức độ tin cậy
Tỷ lệ tin cậy trong một kết luận. Thí dụ: tổng quỹ dự phòng bồi thường của một công ty bảo hiểm phải là 10.000.000USD mới đạt độ tin cậy 80%, như vậy sẽ đủ tiền để bồi thường các tổn thất dự kiến, và như vậy 8 phần 10 khả năng là sau khi bồi thường tất cả các khiếu nại, tổng số tiền phải trả sẽ thấp hơn 10 triệu USD. Trái lại, hai phần 10 khả năng là tổng số tiền bồi thường sẽ lớn hơn 10 triệu USD. Một ví dụ khác, khả năng cháy nhà của một người nào đó có độ tin cậy 70%, điều đó có nghĩa rằng ngôi nhà đó có khả năng cứ 3,33 năm cháy một lần [1/(1-0,70)=3,33].

confining condition
Điều kiện về hạn chế đi lại
Thuật ngữ chỉ những trường hợp bênh tật, ốm đau hoặc thương tật đến mức buộc người được bảo hiểm phải nằm ở nhà, ở bệnh viện hoặc ở nhà có hộ lý chăm sóc. Rất nhiều đơn bảo hiểm sức khoẻ chỉ trả quyền lợi khi người được bảo hiểm bị ốm tới mức như vậy.

Confiscation 

Tịch thu

Căn cứ vào luật pháp Nhà nước, sung công tài sản một cách cưỡng bức và không đền bù. Thí dụ: tịch thu hàng lậu, tàu.

Conflagration
Đại hỏa hoạn
Những vụ cháy lớn gây tổn thất nghiêm trọng.

confusion of goods
Lẫn lộn hàng hóa

Rủi ro xảy ra khi động sản của hai hay nhiều người bị lẫn vào nhau đến mức không ai nhận ra tài sản của mình.

Consequences of Hostilities

Hậu quả của hành động gây chiến.

Tổn thất do chiến tranh có thể được bồi thường theo điều khoản bảo hiểm rủi ro chiến tranh tiêu chuẩn quy định trong đơn bảo hiểm. Thuật ngữ này không bao gồm tai nạn đâm va giữa hai tàu chạy không đèn trong thời chiến hoặc những tổn thất tương tự, chỉ bao gồm các hành động gây chiến thật sự hoặc tổn thất hay hư hại của tàu tham gia các hoạt động có tính chất chiến tranh.

consequential loss
Thiệt hại có tính chất hậu quả

Thiệt hại phát sinh từ tổn thất do mất khả năng sử dụng tài sản. Thí dụ: Một cơ sở sản xuất kinh doanh bị cháy và doanh nghiệp bị thiệt hại thu nhập do mất khách hàng cho đến khi doanh nghiệp mở cửa lại. Thiệt hại về thu nhập- thiệt hại có tính chất hậu quả có thể được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm gián đoạn kinh doanh. Các đơn bảo hiểm tài sản cơ bản, như đơn bảo hiểm cháy, không bảo hiểm thiệt hại gián tiếp và/hoặc thiệt hại có tính chất hậu quả.

Conservation
Sự ngăn chặn huỷ hợp đồng

Sự cố gắng giữ các đơn bảo hiểm nhân thọ không bị huỷ. Rất nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ có các nhân viên làm nhiệm vụ ngăn chặn này, họ thường liên hệ với những người có đơn bảo hiểm sắp bị mất hiệu lực để giải thích lợi ích của việc duy trì đơn bảo hiểm. Thông thường, cán bộ khai thác hợp đồng đó được thông báo về những đơn bảo hiểm đang có nguy cơ hoặc đang có khả năng bị huỷ bỏ để họ tiếp xúc trực tiếp với người có đơn bảo hiểm.

Conservator
Người  quản lý được chỉ định

Người được toà án hoặc cơ quan giám sát bảo hiểm chỉ định quản lý công việc của một công ty baỏ hiểm khi ban lãnh đạo công ty này bị coi là không có khả năng quản lý một cách đúng đắn. Thông thường các công ty như thế đối mặt với việc mất khả năng thanh toán trước khi có sự chỉ định người quản lý.

consideration

Vật đưa ra trao đổi
Theo luật hợp đồng, bất kỳ vật gì có giá trị đưa ra để đổi lấy một lời hứa hoặc một việc làm cần thiết để làm cho một công cụ nào đó có giá trị buộc các bên theo hợp đồng. Ví dụ, trả phí bảo hiểm để được bảo hiểm. Phí bảo hiểm là vật đưa ra đổi

Consign

Gửi hàng

Gửi, chuyển hàng hoá. 

Consignee

Người nhận hàng:

Người đựơc chỉ định trong giấy gửi hàng hay trong vận đơn để nhận hàng tại ga hay cảng đến.

Consignment

Gửi hàng

Việc Người bán giao hàng cho Người chuyên chở để chở đến Người mua.

consignment insurance
Bảo hiểm chuyến hàng

Bảo hiểm các hạng mục tài sản trong một chuyến hàng, bao gồm vật triển lãm, hàng hoá bán đấu giá và hàng hoá đang chờ  sự giao nhận của một người nào đó. Điều kiện để bảo hiểm là những hạng mục này không phải đang thuộc quyền chăm sóc, quản lý hoặc bảo quản của chủ hàng.

Consignment note

Phiếu gửi hàng.

Chứng từ do công ty vận tải biển cấp để xác nhận việc nhận hàng và chuyên chở không cấp vận đơn. Được  dùng trong việc chuyên chở trên bộ hay vùng ven biển nhưng được thay bằng vận đơn (Bill of Lading) trong chuyên chở đường biển.

Consignor 

Người gửi hàng

Người giao hàng  cho người chuyên chở, để chở đến cho Người nhận hàng. Trong chuyên chở đường biển còn dùng thuật ngữ "shipper" để chỉ Người gửi hàng.

consolidated captive
Công ty bảo hiểm nội bộ hạch toán ghép

Công ty bảo hiểm nội bộ hạch toán ghép với một công ty mẹ không phải là bảo hiểm, bằng cách đó tạo ra  một bảng cân đối tài sản hợp nhất (Luật thuế cho phép như vậy). Việc hợp nhất bảng cân đối tài sản cho phép lấy thu nhập chịu thuế của công ty mẹ không phải bảo hiểm bù lỗ bảo hiểm của công ty con.

consortium underwriting
Bảo hiểm theo hình thức tổ hợp

Một phương pháp bảo hiểm, theo đó một hoặc một nhóm các nhà bảo hiểm của Lloyd’s nhận bảo hiểm thay cho một số Lloyd’s syndicate và các công ty bảo hiểm khác. Một trong những ưu điểm của phương pháp bảo hiểm này là tiết kiệm chi phí của syndicate và ổn định kế hoạch nhân sự cũng như các yêu cầu chi quản lý chung khác.

construction bond Xem bid bond; completion bond, labor and material bond; maintenance bond; surety bond.

construction insurance
Bảo hiểm xây dựng

Bảo hiểm tài sản áp dụng với các công trình đang xây dựng. Ví dụ, khung chịu lực của một ngôi nhà bị phá huỷ do cháy sẽ được bảo hiểm.

constructive total loss
Tổn thất toàn bộ ước tính

Tổn thất bộ phận nghiêm trọng tới mức chi phí phục hồi tài sản bị thiệt hại vượt quá giá trị của tài sản này sau khi được phục hồi. Thí dụ, một ô tô bị tổn thất do cháy nghiêm trọng đến mức chi phí sửa chữa vượt quá giá trị của ô tô này sau khi được phục hồi.

Consultant
Cố vấn

Trong bảo hiểm, một cố vấn độc lập chuyên tư vấn về các chương trình hưu trí và chia sẻ lợi nhuận. Thông thường, đây là một đại lý bảo hiểm được cấp giấy phép.

consumer confidence index
Chỉ số tin cậy của  người tiêu dùng

Thước đo thái độ của người dân đối với các điều kiện kinh tế phổ biến nhất, đối với triển vọng việc làm và tài chính cá nhân. Chỉ số này tính trên cơ sở số liệu thống kê thu nhập được từ các bản câu hỏi gửi cho khoảng 5.000 gia đình trong toàn quốc với tỷ lệ trả lời trung bình là 70%.

consumer credit protection act 1968
Điều luật bảo vệ tín dụng tiêu dùng 1968
Điều luật của liên bang bắt buộc người cho vay tiền phải thông báo cho người vay tiền tỷ lệ lãi hàng năm (APR) và bất kỳ chi phí tài chính nào khác.

consumer price index
Chỉ số giá  tiêu dùng

Thước đo tỷ lệ lạm phát dựa vào danh mục số lượng và trọng lượng của một số hàng hoá và dịch vụ đại diện bán trên thị trường, bao gồm các hạng mục như chi phí vận chuyển, chi phí chăm sóc sức khoẻ, chi phí nhà ở và chi phí ăn uống. 

consumer products safety act of 1972
Điều luật an toàn sản phẩm tiêu dùng 1972

Điều luật quy định người sản xuất sản phẩm và những người phân phối sản phẩm phải thông báo cho Tổ chức An toàn sản phẩm tiêu dùng nếu họ phát hiện sản phẩm hoặc bộ phận sản phẩm có những sai sót có thể  dẫn tới thương tật thân thể và/hoặc thiệt hại tài sản.

consumer protection act  Xem Consumer credit protection act.

Contact

Va chạm.

Sự va chạm giữa tàu, thuyền hay phương tiện chuyên chở với vật thể bên ngoài. Khi tàu này va chạm với tàu khác, không phải là va chạm mà là đâm va. Xem Collision.

Container 

Công ten nơ
Thùng chứa lớn bằng kim khí nhẹ, có thể đựng nhiều kiện hàng, được bốc dỡ và chuyên chở như  một đơn vị đầy đủ. Kích thước của công ten nơ có thể dài tới 40 phút Anh (feet) và rộng 8 phút Anh. Thông thường công ten nơ có cửa mở ở một đầu. Một số công ten nơ có chiều dài 20 phút Anh, có cả cửa mở ở mặt bên. Kích thước và cấu tạo thống nhất của các công ten nơ cho phép đơn giản hoá việc bốc dỡ, tận dụng khả năng chuyên chở của tàu và thuận tiện cho việc vận tải liên hợp. Ngoài ra, công ten nơ với cấu trúc khác nhau tuỳ theo loại hàng (như công ten nơ kín, công ten nơ thông gió, công ten nơ lạnh,v.v...) cho phép tiết kiệm bao bì  và bảo vệ được hàng hoá. (1 phút Anh = 30,48 cm)

Containerisation 

Xếp hàng vào công ten nơ.

Việc sử dụng công ten nơ trong chuyên chở hàng hoá

Container Ship 

Tàu công ten nơ.

Loại tàu chuyên dụng có cấu trúc và trang thiết bị đặc biệt để chở hàng hoá đựng trong công ten nơ.

Contamination

Nhiễm bẩn.

Tổn thất do nhiễm bẩn trực tiếp gây ra sẽ không được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm. Tổn thất do nhiễm bẩn trực tiếp gây ra bởi hiểm hoạ được bảo hiểm (thí dụ, thiệt hại do nước biển) sẽ được bồi thường. Đơn bảo hiểm có thể mở rộng để bảo hiểm rủi ro nhiễm bẩn, nếu Người bảo hiểm đồng ý chấp nhận bảo hiểm hiểm hoạ này.

Contents
Tài sản trong nhà

1. Trong bảo hiểm động sản, đó là các hạng mục động sản, nghĩa là không được gắn chặt vào kết cấu của ngôi nhà, như hệ thống ti vi, đài, quần áo, đồ dùng gia đình. Súc vật, ô tô, tàu thuyền không nằm trong danh mục tài sản này.           

2. Trong bảo hiểm tài sản doanh nghiệp, đó là các hạng mục động sản của doanh nghiệp có thể di chuyển, nghĩa là không gắn vào kết cấu của toà nhà như hàng hoá, máy móc thiết bị, đồ đạc và các tài sản khác. Súc vật, ô tô, tàu thuyền và cây trồng không nằm trong danh mục tài sản này.

contents rate
Tỷ lệ phí bảo hiểm tài sản trong nhà

Tỷ lệ phí bảo hiểm áp dụng với các tài sản trong nhà, không phải là kết cấu của toà nhà.

contestable clause   Xem incontestable clause

contingencies
Những khiếu nại bất ngờ

Những khiếu nại không dự kiến xảy ra vượt quá những khiếu nại đã dự kiến có quỹ dự trữ tương ứng để đề phòng.

Contingency
Sự kiện không chắc chắn

Trường hợp có thể hoặc không thể xảy ra trong một khoảng thời gian xác định. Thí dụ, một người nào đó có bị chết hoặc một ngôi nhà nào đó có bị cháy trong năm nay không, đó là một sự kiện không chắc chắn.

contingency reserve
Quỹ dự phòng về sự cố bất ngờ 

Trong hoạt động của công ty bảo hiểm, phần thặng dư không chia dùng làm quỹ dự phòng để đảm bảo cho các tổn thất không lường trước được, cũng như để bù đắp khoản thâm hụt khi số thặng dư thu được của một năm nào đó không đủ để duy trì bảng tỷ lệ lãi đã công bố của công ty cho các đơn bảo hiểm có liên quan.

contingency surplus  Xem Contingency Reserve.

contingency annuitant Xem Beneficiary.

contingent annnuity
Niên kim phụ thuộc

Hợp đồng quy định bắt đầu trả niên kim khi có thể xảy ra trường hợp không chắc chắn. Ví dụ: vợ hoặc chồng chết, người còn sống sẽ bắt đầu nhận thu nhập trả hàng tháng.

contingent beneficiary  Xem Beneficiary.

contingent business interuption form
Mẫu đơn bảo hiểm gián đoạn kinh doanh bất ngờ

Mẫu đơn bảo hiểm cho thiệt hại mất thu nhập ròng của một doanh nghiệp nếu người cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, khách hàng chủ chốt, hoặc người sản xuất đang thực hiện kinh doanh với doanh nghiệp bảo hiểm không thể tiếp tục hoạt động do bị tổn thất hoặc phá huỷ. Thí dụ: một quầy hàng bánh mì xúc xích nổi tiếng sẽ không thể bán sản phẩm nếu lò bánh mì của người cung cấp bánh mì bị cháy. Trong trường hợp doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào người cung cấp hoặc nhà thầu phụ, việc gián đoạn nguồn cung cấp nguyên liệu thường dẫn tới thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.

contingent business interuption insurance Xem Contingent business interuption form.

Contingent Interest 

Lợi ích tuỳ thuộc.

Một nguyên tắc cơ bản trong bảo hiểm là Người được bảo hiểm phải có lợi ích bảo hiểm đối với đối tượng bảo hiểm khi xảy ra tổn thất. Trong bảo hiểm hàng hoá, điều đó có nghĩa là Người được bảo hiểm phải có lợi ích nào đó đối với quyền sở hữu hàng hoá hoặc ít nhất là phải chịu trách nhiệm về rủi ro đối với hàng hoá. Như vậy, Người xuất khẩu chỉ có thể mua bảo hiểm nếu sở hữu và rủi ro đối với hàng hoá chưa chuyển sang Người mua. Khi bán FOB, lợi ích bảo hiểm chuyển sang Người mua và ngưòi này mua bảo hiểm. Nhưng trường hợp bán FOB chưa thu tiền hàng, Người bán vẫn còn một lợi ích tuỳ thuộc đối với hàng hoá đã giao. Sở dĩ gọi là lợi ích tuỳ thuộc vì lợi ích này chỉ phát sinh khi Người mua từ chối hàng, từ chối chứng từ. Để bảo vệ quyền lợi của mình khi xảy ra tổn thất đối với lợi ích đó, Người bán mua bảo hiểm cho lợi ích đó. Loại bảo hiểm này được gọi là bảo hiểm thuỳ thuộc.

contingent liability (vicarious liability)

Trách nhiệm không ngờ (trách nhiệm chịu thay)

Trách nhiệm mà một doanh nghiệp phải gánh chịu do hành động của những người không phải là nhân viên thuộc doanh nghiệp đó. Trường hợp đặc biệt này có thể phát sinh khi doanh nghiệp thuê một nhà thầu độc lập. Doanh nghiệp này có thể bị quy là có trách nhiệm về hành động bất cẩn của nhà thầu trong chừng mực đại diện của doanh nghiệp chỉ đạo hoặc kiểm soát hoạt động của các nhân viên của nhà thầu.

contingent liability insurance  Xem Contingent liability

contingent transit insurance

Bảo hiểm tổn thất trong vận chuyển

Bảo hiểm trường hợp Người được bảo hiểm không thể thu lại tài sản bị thiệt hại do bị phá huỷ từ người Người vận chuyển được thuê chở. Thí dụ, một xe tải vận chuyển tài sản của người được bảo hiểm bị tai nạn, làm cho tài sản bị thiệt hại. Nguồn trông cậy của người được bảo hiểm là đòi công ty bảo hiểm bồi thường.

continuance table
Bảng theo dõi tiếp diễn

Bảng được sử dụng trong việc tính toán tỷ lệ phí  bảo hiểm sức khoẻ, bảng này diễn tả khả năng khiếu nại còn tiếp diễn theo thời gian và số tiền bảo hiểm.

Continuation Clause 

Điều khoản  bảo hiểm tiếp tục.

Điều khoản của đơn bảo hiểm thời hạn- thân tàu quy định rằng, nếu khi hết thời hạn bảo hiểm (theo thông lệ trong vòng một năm) tàu vẫn còn đang đi trên biển, gặp nguy hiểm, đang ở cảng lánh nạn hay một cảng trên đường thì sẽ được tự động bảo hiểm tiếp tục đến khi tàu tới cảng đích, với điều kiện thông báo cho Người bảo hiểm  biết việc này và trả phí bảo hiểm tính theo tháng. 

continuing care retirement community
Trung tâm tiếp tục chăm sóc người về hưu

Trung tâm hỗ trợ những người hưu trí có mục tiêu thu xếp cuộc sống cho những người cao tuổi. Trung tâm có những căn hộ riêng biệt cho từng người, cũng như các phương tiện chăm sóc hợp lý. Nhìn chung, những trung tâm này tương đối đắt. Họ yêu cầu thanh toán phí hàng tháng hoặc trả hết toàn bộ một lần (phí đăng ký vào trung tâm). Chi phí sinh hoạt hàng tháng cho phép người cư trú có một căn hộ để ở, 1 dến 3 bữa ăn một ngày, dịch vụ phục vụ (trong một số cơ sở), dịch vụ y tế (nếu có yêu cầu) và dịch vụ chăm sóc tại nhà (chỉ khi có yêu cầu).    

continuity of coverage
Tiếp tục bảo hiểm

Một điều khoản có trong thư bảo lãnh hoặc đính kèm thư bảo lãnh tính trung thực. Điều khoản này được thiết kế để trả các tổn thất  mà lẽ ra phải được trả theo một thư bảo lãnh đặc biệt khác, nếu thời hạn phát hiện của thư bảo lãnh đặc biệt đó chưa đến hạn.

continuous premium whole life  Xem Ordinary life insurance.

Contraband 

Buôn lậu.

Việc lén lút lưu chuyển và mua bán những hàng hóa bị luật pháp cấm và những hàng hoá phải nộp thuế đã chốn tránh thủ tục hải quan.

Contract
Hợp đồng

Trong bảo hiểm, là thoả thuận giữa Người bảo hiểm và Người được bảo hiểm, theo đó Người bảo hiểm có nghĩa vụ pháp lý phải trả tất cả những quyền lợi đã thu phí bảo hiểm.

contract anniversary  Xem Policy anniversary.

contract bond
Thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Cam kết thực hiện hợp đồng của một nhà thầu. Nói chung, các thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng được sử dụng để đảm bảo rằng nhà thầu sẽ thực hiện đúng các qui định của hợp đồng xây dựng. Nếu nhà thầu thực hiện không đúng hợp đồng, công ty bảo hiểm có trách nhiệm thay mặt người được bảo hiểm bồi thường đến mức giới hạn của thư bảo lãnh. Giới hạn trách nhiệm thông thường bằng giá trị công trình xây dựng. Sau đó, công ty bảo hiểm đòi nhà thầu hoàn lại. Xem thêm Bid bond; Payment bond; Performance bond.

contract carrier
Người chuyên chở theo hợp đồng

Hãng chuyên chở chỉ nhận chuyên chở những hàng hoá có lựa chọn của khách hàng, không có trách nhiệm chuyên chở bất kỳ hàng hoá nào khác của khách hàng, thậm chí cả khi khách hàng đó sẵn sàng trả tiền. Khác với người chuyên chở thông thường.

contract date
Ngày hợp đồng

Ngày cấp đơn bảo hiểm.

contract holder
Chủ sở hữu hợp đồng

Trong bảo hiểm, là người sở hữu hoàn toàn một đơn bảo hiểm, thường là Người được bảo hiểm.

contract inception and time of loss Xem Claims occurrence basic liability coverage.

contract of adhesion  Xem Adhesion insurance contract.

Contract of Affreightment 

Hợp đồng thuê tàu chuyên chở

Vận đơn hoặc hình thức hợp đồng khác về chuyên chở hàng hóa. Đây là một trong những chứng từ về quyền sở hữu do ngân hàng yêu cầu làm thế chấp, trong trường hợp cho vay tiền đối với hàng hóa chuyên chở.

Contract of carriage 

Hợp đồng vận chuyển

Hợp đồng do một người, gọi là Người chuyên chở, nhận chở cho một người khác, gọi là Người thuê chở, một số hàng hoá và/hoặc người từ một nơi này đến một nơi khác bằng những phương tiện nhất định và được Người thuê chở trả một số tiền cước nhất định. 

contract of indemnity
Hợp đồng bồi thường

Những hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm và tài sản nhằm phục hồi điều kiện tài chính ban đầu của Người được bảo hiểm sau khi họ chịu tổn thất. Người được bảo hiểm không thể kiếm lợi từ tổn thất, nếu không một chủ nhà vô lương tâm chẳng hạn, có thể mua nhiều đơn bảo hiểm cháy, đốt cháy nhà của mình và thu tiền từ tất cả các đơn bảo hiểm đó. 

contract of insurance  Xem Contract; Insurance contract; Life insurance contract, Property and casualty.

Contract of Marine insurance

Hợp đồng bảo hiểm hàng hải

Một thỏa thuận theo đó Người bảo hiểm cam kết bồi thường cho Người được bảo hiểm trong phạm vi đã được thỏa thuận khi xảy ra tổn thất hàng hải. Hợp đồng này được ký kết khi Người bảo hiểm ký tắt trên giấy chứng nhận bảo hiểm. Hợp đồng không có hiệu lực theo luật, trừ khi có nêu rõ trong đơn bảo hiểm được ký kết hợp lệ.

contract of utmost good faith  Xem Uberrimae fidei contract.

contractors equipment floater
Hợp đồng bảo hiểm thiết bị lưu động của nhà thầu

Một hợp đồng bảo hiểm hàng hải nhằm bảo hiểm thiết bị lưu động của một nhà thầu, bao gồm máy móc làm đường, máy hơi nước, cần trục nâng và cần cẩu mà người xây dựng sử dụng trong xây dựng các công trình cầu đường, đê, đập, đường hầm và mỏ. Bảo hiểm này chỉ bảo hiểm một rủi ro nhất định hoặc bảo hiểm mọi rủi ro, tuân theo những rủi ro loại trừ như hao mòn thông thường, rủi ro hạt nhân.

contract owner  Xem Contract holder

contractual liability
Trách nhiệm theo hợp đồng

Trách nhiệm một bên phải gánh chịu qua việc tham gia vào một hợp đồng đã được ký kết.

Contra Preferentum

Chống ưu đãi theo hợp đồng

Theo nguyên tắc chống ưu đãi theo hợp đồng, bất kỳ sự tối nghĩa nào trong một hợp đồng bảo hiểm hàng hải phải được giải thích bất lợi cho bên soạn thảo hợp đồng. Nếu Người bảo hiểm soạn thảo hợp đồng bảo hiểm, mọi sự tối nghĩa phải được giải thích có lợi cho Người được bảo hiểm. Nếu Người được bảo hiểm sử dụng môi giới soạn thảo hợp đồng bảo hiểm, coi như Người được bảo hiểm tự soạn thảo hợp đồng bảo hiểm cho mình và mọi sự tối nghĩa phải được giải thích có lợi cho Người bảo hiểm. Trong mọi trường hợp có sự tối nghĩa, vấn đề chủ định của hai bên vào lúc ký kết  bảo hiểm phải được xem xét, vì toà án sẽ lưu tâm đến vấn đề này cùng với cả phong tục và tập quán.

Contribute-to-loss statute

Quy định về không bồi thường tổn thất

Luật của một số nơi cho phép công ty bảo hiểm từ chối bồi thường những khiếu nại phát sinh từ một tổn thất được bảo hiểm vì lý do vi phạm cam kết hoặc cung cấp thông tin không đúng, với điều kiện sự vi phạm hoặc không cung cấp thông tin đó góp phần làm cho tổn thất nghiêm trọng hơn.

contributing insurance  Xem Contribution.

Contribution
Đóng góp
Nguyên tắc công bằng trong bảo hiểm sức khoẻ, trách nhiệm và tài sản. Khi hai hoặc nhiều đơn bảo hiểm cùng có trách nhiệm bồi thường một tổn thất thì mỗi đơn bảo hiểm sẽ trả phần tổn thất thuộc trách nhiệm của đơn bảo hiểm đó, trừ phi các điều kiện đó có quy định ngược lại. Thí dụ, nếu có 2 đơn bảo hiểm, mỗi đơn bảo hiểm có mức trách nhiệm 100.000USD một rủi ro, đối với một tổn thất 50.000USD mỗi đơn bảo hiểm sẽ trả 25.000USD (chưa trừ mức miễn thường).

Contribution clause

Điều khoản đóng góp
Một điều khoản thường gặp trong bảo hiểm gián đoạn kinh doanh, nó quy định cơ sở bồi thường giống như điều khoản đồng bảo hiểm.

contribution principle
Nguyên tắc đóng góp

Quy tắc phân bổ số tiền thặng dư chung giữa các đơn bảo hiểm theo tỷ lệ đã đóng góp của mỗi đơn bảo hiểm cho số thặng dư đó.

Contributory
Chương trình đóng góp

Chương trình phúc lợi cho người làm thuê, theo đó cả người làm thuê và người thuê đều phải trả một phần phí bảo hiểm. Tỷ lệ đóng góp khác nhau. Thí dụ: người chủ đóng 2USD trên cơ sở mỗi đô-la nhân viên đóng góp cho đến 6% số lương của nhân viên đó.

contributory negligence
Phần lỗi  do bất cẩn

Nguyên tắc của luật thừa nhận rằng người bị thương có thể góp phần vào thương tật của chính họ. Thí dụ, một người do không quan sát biển chỉ dẫn Không qua đường  ở một ngã tư, cứ đi qua đường nên xe cộ gây ra tai nạn làm cho họ bị thương.

Contributory Value

Giá trị đóng góp

Giá trị để tính các khoản đóng góp tổn thất chung. Đây là giá trị thực tế tại địa điểm đến của quyền lợi cộng với số tiền được bồi thường trong tổn thất chung. Để tính giá trị đóng góp, cần phải xem xét những yếu tố dưới đây:

Tàu- Giá trị tàu nguyên vẹn được xác định khi về tới địa điểm đến sau khi dỡ hết hàng hóa, trừ đi giá trị sửa chữa thiệt hại ước tính, cộng với số tiền được bồi thường trong tổn thất chung.

Hàng hóa- Về lý thuyết, việc tính toán dựa vào giá trị thực tế của hàng hoá khi tới địa điểm đến (có nghĩa là tổng giá trị trừ đi mọi chi phí tại địa điểm đến) cộng với số tiền được bồi thường trong tổn thất chung. Trong thực tế, có thể sử dụng giá trị ghi trên hoá đơn. 

Cước phí- Tổng cước phí thực tế bị rủi ro vào lúc có hành động tổn thất chung  trừ đi toàn bộ số tiền do Người được bảo hiểm phải trả sau khi xảy ra hành động tổn thất chung, nhằm mục đích hưởng cước phí đó, cộng với số tiền được bồi thường trong tổn thất chung.

Giá trị đóng góp để phân bổ chi phí cứu hộ được tính toán theo cách tương tự như việc tính toán tổn thất chung, chỉ khác là giá trị này được xác định tại nơi dịch vụ cứu nạn kết thúc, như thế bảo đảm được sự công bằng về lợi ích của dịch vụ cứu nạn và đảm bảo mọi quyền lợi đều phải đóng góp, dù sau đó có bị tổn thất hay hư hại giữa địa điểm hoàn thành cứu hộ và địa điểm đến của quyền lợi đó.

conventional mortgage
Thế chấp thông thường

Việc cho vay có thế chấp thực hiện bởi một người cho vay không được bảo hiểm bởi tổ chức cựu chiến binh (Veterans administration- VA) hoặc cơ quan nhà đất liên bang (Federal housing administration- FHA).

convention blank  Xem Annual statement.

convention examination
Kiểm tra báo cáo tài chính hàng năm

Kiểm toán báo cáo hàng năm (mẫu báo cáo NAIC) cứ ba năm một lần đối với (1) tất cả các hoạt động tài chính của công ty, (2) việc giải quyết khiếu nại của công ty và (3) các mối quan  hệ chung của Người được bảo hiểm.

convention values
Giá trị theo báo cáo tài chính hàng năm

Giá trị tính bằng tiền của các tài sản cố định của một công ty bảo hiểm như đã được liệt kê trong  báo cáo tài chính hàng  năm.

conversion
Chuyển đổi

Trong bảo hiểm sức khoẻ và nhân thọ theo nhóm, điều khoản cho phép người có giấy chứng nhận bảo hiểm chuyển đổi bảo hiểm theo nhóm sang đơn bảo hiểm cá nhân theo những điều kiện đã xác định.

CONVERSION PRIVILEGE

Đặc quyền chuyển đổi.

Quyền của người có giấy chứng nhận bảo hiểm được chuyển đổi bảo hiểm nhân thọ tập thể hoặc bảo hiểm y tế tập thể thành đơn bảo hiểm cá nhân, không phải khám sức khoẻ để cung cấp bằng chứng về việc đủ điều kiện bảo hiểm. Thông thường, quyền này được thực hiện trong vòng 31 ngày kể từ khi thôi việc. Trong bảo hiểm nhân thọ tập thể, việc chuyển đổi được thực hiện theo tỷ lệ phí bảo hiểm ở độ tuổi đạt được của người làm công và có thể rất đắt vào những năm cuối. Nhiều đơn bảo hiểm nhân thọ sinh mạng có thời hạn có thể chuyển đổi thành đơn bảo hiểm nhân thọ trọn đời ở độ tuổi được phép của người được bảo hiểm, không phải khám sức khoẻ.

CONVERTIBLE  Xem CONVERTIBLE TERM LIFE INSURANCE.

CONVERTIBLE TERM LIFE INSURANCE

Bảo hiểm nhân thọ sinh mạng có thời hạn có thể chuyển đổi.

Loại bảo hiểm nhân thọ có thể chuyển đổi thành loại bảo hiểm nhân thọ dài hạn, không cần xét đến tình trạng sức khoẻ của người được bảo hiểm và không phải khám sức khoẻ. Công ty bảo hiểm nhân thọ không được từ chối bảo hiểm cho người đó hoặc tính thêm phí bảo hiểm vì bất kỳ lý do sức khoẻ nào.

Conveyance

Phương tiện chuyên chở.

Tàu nhỏ, sà lan, tàu sông, phương tiện chuyên chở đường bộ, đường sắt hay phương tiện chuyên chở tương tự. Tàu biển không được bao gồm trong thuật ngữ này. Máy bay không liên quan đến việc chuyên chở bằng đường biển không bao gồm trong thuật ngữ này. Thuật ngữ này cũng không được dùng khi máy bay không phải phương tiện thông thường vận chuyển hàng hóa từ trong đất liền tới cảng và ngược lại.

COOPERATIVE INSURANCE  Xem SOCIAL INSURANCE.

COOPERATIVE INSURER

Tổ chức bảo hiểm hợp tác.

Hiệp hội bảo hiểm tương hỗ nhận bảo hiểm cho các thành viên của mình trên cơ sở không hưởng lợi nhuận. Thí dụ về các hiệp hội này bao gồm các hội hữu nghị, các nghiệp đoàn và tổ chức của những người làm thuê.

COORDINATION OF BENEFITS

Phối hợp trả quyền lợi bảo hiểm.

Thoả thuận trong bảo hiểm y tế để giảm bớt việc chi trả nhiều lần cho cùng một khiếu nại theo một hoặc nhiều đơn bảo hiểm. Khi có từ hai chương trình bảo hiểm y tế tập thể trở lên cùng bảo hiểm cho một người được bảo hiểm và những người sống phụ thuộc thì một chương trình bảo hiểm sẽ trở thành chương trình bảo hiểm chính và chương trình bảo hiểm kia sẽ là chương trình bảo hiểm phụ. Thí dụ, một cặp vợ chồng công nhân tham gia bảo hiểm y tế tại nơi làm việc của mỗi người. Nếu người vợ hoặc người chồng bị ốm thì đơn bảo hiểm của vợ hoặc chồng sẽ trở thành đơn bảo hiểm chính gốc. Các chi phí y tế không được trang trải theo đơn bảo hiểm chính sẽ được trả theo đơn bảo hiểm phụ của người vợ hoặc người chồng. Xem COINSURANCE.

COPAYMENT

Cùng trả tiền

Việc trả một phần các chi phí dịch vụ y tế theo quy định trong bảo hiểm y tế tập thể, cộng thêm với lệ phí thành viên. Thí dụ, đối với mỗi lần khám bệnh, một thành viên có thể phải trả 5 đô-la, bất kể chi phí phải trả cho dịch vụ khám bệnh là bao nhiêu. Hoặc đối với mỗi đơn thuốc, mỗi thành viên có thể phải trả đồng loạt 2 đô-la, bất kể chi phí thực tế là bao nhiêu. 

CORPORATE-OWNED LIFE INSURANCE

Bảo hiểm nhân thọ thuộc sở hữu công ty.

Loại bảo hiểm sinh mạng của người lao động do công ty đóng phí bảo hiểm và công ty là người thụ hưởng hợp pháp trong đơn bảo hiểm. Loại hình bảo hiểm này ngày càng được sử dụng rộng rãi để cung cấp tài chính cho các chương trình trợ cấpngười lao động sau khi nghỉ hưu, trong đó giá trị giải ước được coi là tài sản có trên bảng tổng kết tài sản của công ty.

CORPORATION STOCK PURCHASE PLAN Xem CLOSE CORPORATION PLAN.

COST Xem PREMIUM; PURE PREMIUM RATING METHOD.

COST CONTAINMENT PROVISION

Điều khoản kiểm soát chi phí

Trong nhiều đơn bảo hiểm y tế và bảo hiểm răng quy định rằng nếu chi phí ước tính cho một chương trình điều trị vượt quá số tiền quy định, người được bảo hiểm phải cung cấp chương trình điều trị đó cho công ty bảo hiểm để xem xét và quyết định trước số tiền được chi trả trước khi bắt đầu điều trị. Tuy nhiên, thông thường không cần quyết định trước số tiền được chi trả  đối với trường hợp điều trị cấp cứu.

COST OF INSURANCE

Chi phí bảo hiểm

Trong bảo hiểm nhân thọ, đó là giá trị hay chi phí của sự bảo vệ thuần tuý thực tế trong bất kỳ một năm nào (số tiền bảo hiểm trừ đi khoản dự phòng) theo mức phí bảo hiểm sinh mạng có thời hạn có tái tục hàng năm của công ty bảo hiểm. Xem thêm  INTEREST ADJUSTED COST.

COST-OF-LIVING ADJUSTMENT (COLA)

Điều chỉnh theo giá sinh hoạt (COLA)

Việc điều chỉnh tự động áp dụng đối với lương hưu của Bảo hiểm Xã hội khi chỉ số giá tiêu dùng tăng lên với tỷ lệ tối thiểu là 3% từ quý một năm nay tới quý một năm sau. Xem thêm RIDERS, LIFE POLICIES. 

COST-OF-LIVING INCREASE  Xem COST-OF-LIVING ADJUSTMENT (COLA); COST-OF-LIVING RIDER.

COST-OF-LIVING PLAN

Chương trình trợ cấp theo giá sinh hoạt

Chương trình cung cấp các khoản tiền trợ cấp được điều chỉnh theo những thay đổi về chỉ số giá cả quy định. Thí dụ, một số chương trình trợ cấp hưu trí điều chỉnh tiền trợ cấp hưu trí hàng năm theo sự gia tăng của Chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

COST-OF-LIVING RIDER

Điều khoản riêng về giá sinh hoạt

Thường là loại bảo hiểm sinh mạng có thời hạn một năm được bổ sung vào đơn bảo hiểm nhân thọ cơ bản. Trên thực tế, loại bảo hiểm này sẽ làm tăng hoặc giảm số tiền bảo hiểm của đơn bảo hiểm cơ bản để phản ánh những thay đổi về giá sinh hoạt theo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Điều khoản riêng này cũng có thể sử dụng kết hợp với đơn bảo hiểm mất thu nhập do mất khả năng lao động, trong đó tiền trợ cấp thu nhập được điều chỉnh để phản ánh sự biến động của Chỉ số giá tiêu dùng.

COST OF LOSS  Xem EXPECTED LOSS.

COST OF PROTECTION  Xem COST OF INSURANCE; PREMIUM; PURE PREMIUM RATING METHOD.
Cost of Removal

Chi phí di chuyển.

Nếu cần thiết di chuyển tàu đến một nơi khác để sửa chữa, phải được sự chấp thuận của Người bảo hiểm, khi đó chi phí di chuyển khứ hồi được tính vào chi phí sửa chữa hợp lý.

Cost of repairs Clause

Điều khoản về chi phí sửa chữa

Là một điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm các tổn thất riêng về tàu trong hành trình đi phá huỷ tàu; tức là hành trình đi tới xưởng để phá tàu lấy sắt vụn. Điều khoản này quy định rằng, trách nhiệm của Người bảo hiểm được giới hạn ở chi phí sửa chữa với điều kiện thiệt hại gây ra bởi một hiểm họa được bảo hiểm và việc sửa chữa tàu này là quan trọng đối với khả năng đi biển của tàu, để có thể hoàn tất chuyến hành trình đi phá tàu.

Cost of Repairs to ship

Chi phí sửa chữa tàu.

Khi một tàu bị thiệt hại bởi một hiểm họa được bảo hiểm, Người bảo hiểm có quyền chọn xưởng và cảng sửa chữa, mọi chi phí phát sinh thêm trong việc sửa chữa này sẽ do Người bảo hiểm gánh chịu và Người bảo hiểm phải bồi thường cho Người được bảo hiểm do bị mất thời gian vì chờ đợi đấu thầu theo yêu cầu của Người bảo hiểm. Chi phí phát sinh thêm và khoản tiền bồi thường đó sẽ được khấu trừ vào những khoản tiền của các bên khác trả cho Người được bảo hiểm về việc di chuyển v.v... hoặc mất thời giờ chờ đợi đó. Mọi khoản tiền tiết kiệm được của Người được bảo hiểm cũng phải được tính vào. Người bảo hiểm phải chịu trách nhiệm về chi phí sửa chữa hợp lý, không cần xem xét tới sự chênh lệch giữa trị giá có thể được bảo hiểm và trị giá bảo hiểm, nhưng được giới hạn ở số tiền bảo hiểm theo đơn bảo hiểm cho mỗi tai nạn. Trong thực tế, không áp dụng khấu trừ khi thay thế vật liệu cũ bằng vật liệu mới. Xem thêm Depreciation.

COST OF RISK (COR)

Chi phí quản lý rủi ro (COR)

Tính toán tổng chi phí (tổn thất, chi phí kiểm soát rủi ro, chi phí đầu tư cho rủi ro và chi phí hành chính) có liên quan đến chức năng quản lý rủi ro so với doanh thu, tài sản và số người lao động của một doanh nghiệp. Mục đích của việc so sánh này là để xác định xem tổng chi phí của hoạt động quản lý rủi ro tăng lên, giảm xuống hay không đổi khi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh tế. Sau khi đã thực hiện việc tính toán, có thể so sánh chi phí rủi ro của doanh nghiệp với chi phí rủi ro của các công ty tương đương. Ngoài ra, chi phí rủi ro sẽ giúp doanh nghiệp tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh có ảnh hưởng lâu dài nhất đến tổng chi phí cho hoạt động quản lý rủi ro. 

Costs

Chi phí 

Các chi phí pháp lý Người được bảo hiểm phải gánh chịu, để bào chữa một vụ khiếu nại Người bảo hiểm phải chịu trách nhiệm bồi thường. Khi Người bảo hiểm chấp nhận việc bào chữa, họ sẽ phải thanh toán các chi phí này. Cũng có thể là chi phí liên quan đến hành động tổn thất chung.

Costs allowed in general Average

Các chi phí được bồi hoàn trong tổn thất chung.

Khi tàu vào cảng lánh nạn sau khi bị thiệt hại vì gặp nạn được trả mọi chi phí theo Quy tắc York - Antwerp từ lúc bị tai nạn cho đến khi tàu trở lại hành trình ban đầu. Các chi phí này gồm có (1) đưa tàu vào cảng lánh nạn (2) chi phí đưa tàu vào cảng và chi phí trả cho hoa tiêu (3) cảng phí (4) chi phí dỡ hàng (5) tiền hàng hoá lưu kho (6) tiền bốc lại hàng lên tàu (7) chi phí đưa tàu ra cảng. Theo luật và tập quán Anh, chỉ có chi phí đưa tàu vào cảng lánh nạn và chi phí dỡ hàng mới được bồi hoàn. Khi tàu vào một cảng lánh nạn sau khi có hành động tổn thất chung, tất cả các chi phí sẽ được bồi hoàn theo Quy tắc York- Antwerp, Luật và tập quán của nước Anh cho đến khi tàu trở lại hành trình ban đầu.

COUNTERSIGNATURE

Chữ ký đối tịch

Chữ ký của cán bộ khai thác bảo hiểm có giấy phép trên đơn bảo hiểm.

COUNTERSIGNATURE LAW

Luật chữ ký đối tịch

Luật quy định rằng đơn bảo hiểm do một công ty bảo hiểm cấp ra, cần phải có chữ ký của cán bộ khai thác công ty có giấy phép hoạt động. 

Country of Origin 

Nước sản xuất

Nước có hàng hóa  được sản xuất ra cụ thể là được thu hoạch, khai thác hoặc chế tạo. Cần phân biệt khái niệm nước sản xuất với nước xuất hàng đi là nước mà từ đó hàng được trực tiếp gửi đến nước nhập khẩu. Nước sản xuất và nước xuất hàng đi có thể là một nước, cũng có thể là hai nước khác nhau.

COUPON

Phiếu trả lãi

Mức lãi cố định hoặc mức lãi công bố trả theo mỗi chứng khoán, được thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm (%) giá danh nghĩa của chứng khoán. Khoảng thời gian còn lại cho tới hạn thanh toán càng dài, lãi suất chứng khoán càng cao, phản ánh mức độ rủi ro lớn hơn liên quan tới thời hạn cho vay dài hơn. Người vay tiền có uy tín càng lớn, lãi suất tín phiếu càng thấp. Thí dụ, các loại chứng khoán, cổ phiếu mới phát hành của Kho bạc Mỹ có lãi suất thấp, vì Mỹ có lịch sử lâu đời về sự ổn định kinh tế và chính trị.

COUPON POLICY 

Đơn bảo hiểm có phiếu trả lãi

Đơn bảo hiểm không dự phần hay còn gọi là đơn bảo hiểm hưởng lãi chia có bảo đảm hoặc đơn bảo hiểm kết hợp với đầu tư có bảo đảm (guaranteed dividend or guaranteed investment policy) do công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ bán ra và  thường là dưới hình thức đơn bảo hiểm 20 kỳ chi trả theo các phiếu đính kèm. Người có đơn bảo hiểm có thể đổi từng phiếu lấy một khoản tiền quy định vào thời điểm đóng phí bảo hiểm hàng năm (Trên thực tế, đơn bảo hiểm này là một  loạt các đơn bảo hiểm nhân thọ sinh kỳ thuần tuý).

COVER

Sự bao bọc, che chắn

Một thuật ngữ khá thông dụng trong bảo hiểm, có ý nghĩa như thuật ngữ “bảo hiểm”.

COVERAGE

Phạm vi bảo hiểm

Sự bảo vệ trong một đơn bảo hiểm. Trong bảo hiểm tài sản, phạm vi bảo hiểm liệt kê các rủi ro được bảo hiểm, tài sản được bảo hiểm, địa điểm được bảo hiểm, các cá nhân được bảo hiểm và các hạn mức bồi thường. Trong bảo hiểm nhân thọ, phạm vi bảo hiểm chính là số tiền bảo hiểm trả trong trường hợp người được bảo hiểm còn sống và trong trường hợp người được bảo hiểm chết. 

COVERAGE, INDIVIDUAL Xem INDIVIDUAL INSURANCE.
COVERAGE, LOCATION  Xem PROPERTY INSURANCE, COVERAGE.

COVERAGE OF HAZARD  Xem HARZARD INCREASE RESULTING IN SUSPENSION OR EXCLUSION OF COVERAGE.

COVERAGE PART

Phần phạm vi bảo hiểm

Phần đơn bảo hiểm liệt kê tất cả các điều khoản có thể áp dụng đối với đơn bảo hiểm. Phần này là một bộ phận của đơn bảo hiểm.

COVERAGE, PERIL  Xem ALL RISKS; PROPERTY INSURANCE, COVERAGE.
COVERAGE, PROPERTY  Xem PROPERTY INSURANCE, COVERAGE.

COVERED  Xem COVERAGE.

COVERED EXPENSES

Các chi phí được bảo hiểm

1. Trong bảo hiểm y tế, tiền bồi hoàn các chi phí có liên quan đến y tế của người được bảo hiểm, bao gồm tiền thuê phòng và tiền ăn, chi phí phẫu thuật, tiền thuốc, chi phí gây mê, chi phí cấp cứu, chi phí sử dụng phòng mổ, chi phí chụp X quang và chi phí xét nghiệm huỳnh quang.

2. Trong bảo hiểm gián đoạn kinh doanh, tiền bồi thường thiệt hại cho người được bảo hiểm nếu doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động được, bao gồm tiền lương và thuế.

3. Trong bảo hiểm chi phí bổ sung, bồi hoàn cho người được bảo hiểm những chi phí phát sinh thêm  để duy trì hoạt động kinh doanh, thậm chí cả trong tình trạng khẩn cấp.

COVERED EXPENSES, PRO RATA DISTRIBUTION CLAUSE Xem DOUBLE RECOVERY; PRO RATA DISTRIBUTION CLAUSE.

COVERED LOCATION, PROPERTY INSURANCE Xem PROPERTY INSURANCE, COVERAGE.

COVERED LOSSES  Xem LOSS

COVERED PERSON, PROPERTY INSURANCE Xem PROPERTY INSURANCE, COVERAGE.

COVER NOTE

Giấy chứng nhận bảo hiểm

Văn bản mà đại lý bảo hiểm hoặc người môi giới bảo hiểm gửi cho người được bảo hiểm để xác nhận với người được bảo hiểm rằng đơn bảo hiểm đã có hiệu lực. Văn bản này do đại lý bảo hiểm và người môi giới bảo hiểm soạn thảo, nó khác với giấy xác nhận bảo hiểm tạm thời (Xem BINDER) do công ty bảo hiểm soạn thảo.

CPCU Xem CHARTERED PROPERTY AND CASUALTY UNDERWRITER (CPCU).

CPL  Xem COMPREHENSIVE GENERAL LIABILITY INSURANCE (CGL ) .
Craft

Tàu nhỏ

Tàu nhỏ như sà lan, thuyền dùng để chuyên chở hàng hóa được bảo hiểm đến hoặc ra khỏi tàu.

Craft risks

Rủi ro chuyên chở bằng tàu nhỏ

Những rủi ro đối với hàng hóa khi được chuyên chở bằng tàu nhỏ hay sà lan giữa tàu và bờ hoặc trong quá trình chuyển tải. Điều khoản hàng hóa của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn bao gồm rủi ro tổn thất và hư hại đối với hàng hóa trực tiếp gây ra bởi một hiểm họa được bảo hiểm trong khi hàng hóa được chuyên chở bằng tàu nhỏ hay sà lan, được coi là quá trình thông thường của việc vận chuyển.

Cratering

Sụt lở giếng

Hiểm họa trong bảo hiểm dàn khoan ngoài biển. Hiểm hoạ này xẩy ra khi đáy biển sụt xuống sau khi khí, nước hay dầu từ dưới lòng đất phun lên.

CREDIBILITY OF LOSS EXPERIENCE  Xem LOSS DEVELOPMENT.
CREDIT CARD FORGERY  Xem CREDIT CARD INSURANCE.

CREDIT CARD INSURANCE

Bảo hiểm thẻ tín dụng

Một hạng mục bảo hiểm trong đơn bảo hiểm chủ hộ gia đình nhằm bảo hiểm trường hợp thẻ tín dụng bị sử dụng hoặc thay đổi vì mục đích gian lận. Thuật ngữ gian lận ở đây bao gồm cả trộm cắp và sử dụng thẻ tín dụng mà không được uỷ quyền.

CREDIT HEALTH INSURANCE

Bảo hiểm y tế tín dụng

Đơn bảo hiểm cấp cho người chủ nợ để bảo hiểm sinh mạng của người mắc nợ với mục đích là nếu người mắc nợ bị thương tật, đơn bảo hiểm này sẽ bồi thường số nợ chưa trả cho chủ nợ.

CREDIT INSURANCE  Xem CREDIT HEALTH INSURANCE; CREDIT LIFE INSURANCE (CREDITOR LIFE INSURANCE).

CREDIT LIFE INSURANCE (CREDITOR LIFE INSURANCE)

Bảo hiểm nhân thọ tín dụng(Bảo hiểm nhân thọ chủ nợ)

Đơn bảo hiểm cấp cho chủ nợ (người cho vay) để bảo hiểm sinh mạng của người mắc nợ (người vay tiền) có liên quan đến số tiền vay chưa trả. Nếu người mắc nợ chết trước khi hoàn trả hết số tiền vay, đơn bảo hiểm này sẽ bồi thường số tiền nợ chưa trả còn lại. Bảo hiểm nhân thọ tín dụng được bán cho tập thể hoặc cá nhân, và thường được mua để bảo hiểm cho các khoản vay nhỏ và ngắn hạn. Khi được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm tập thể, người mắc nợ được cấp một giấy chứng nhận bảo hiểm, chủ nợ được cấp đơn bảo hiểm chính. Số tiền bảo hiểm của đơn bảo hiểm tín dụng sẽ giảm dần khi số tiền vay giảm đi cho tới khi cả số tiền bảo hiểm của đơn bảo hiểm và số tiền vay giảm xuống bằng không.

CREDITOR LIFE INSURANCE  Xem CREDIT LIFE INSURANCE (CREDITOR LIFE INSURANCE)  

CREDIT RISK

Rủi ro tín dụng

Khả năng xảy ra trường hợp người vay tiền không thể thanh toán được tiền vay, bao gồm cả lãi và gốc khi đến hạn thanh toán. Rủi ro tín dụng càng cao, lãi đầu tư càng lớn.

Crewboat

Tàu chuyên chở thuỷ thủ

Thuật ngữ dùng trong bảo hiểm dàn khoan ngoài biển. Tàu này dùng để chuyên chở thuỷ thủ từ đất liền ra dàn khoan và ngược lại.

CRIME INSURANCE 

Bảo hiểm tội phạm

Loại hình bảo hiểm rủi ro trộm cắp. Xem BURGLARY INSURANCE; BUSINESS INSURANCE; HOMEOWNERS INSURANCE POLICY; PERSONAL AUTOMOBILE POLICY (PAP); SIMPLIFIED COMMERCIAL LINES PORTFOLIO POLICY (SCLP); SPECIAL MULTIPERIL INSURANCE (SMP).

CRIMINAL LIABILITY

Trách nhiệm hình sự

Hành vi phạm tội chống lại Nhà nước mà một viên chức nhà nước có thể khởi tố. Xã hội bị tổn hại do một cá nhân vi phạm luật pháp Nhà nước. Thông thường luật quy định các giới hạn đối với trách nhiệm hình sự. Bảo hiểm tài sản và trách nhiệm không được áp dụng để bảo hiểm cho các hành vi phạm tội của một cá nhân được bảo hiểm.

CROP INSURANCE

Bảo hiểm cây trồng

Loại hình bảo hiểm cây trồng trong trường hợp xảy ra tổn thất hoặc hư hại do các rủi ro được bảo hiểm gây ra, bao gồm mưa đá, cháy và sét đánh. Loại hình bảo hiểm này không bảo hiểm rủi ro chiến tranh và hạt nhân.

CROSS LIABILITY

Trách nhiệm chéo

Trách nhiệm của một Người được bảo hiểm phải gánh chịu do gây thiệt hại cho một Người được bảo hiểm khác, khi cả hai người cùng được bảo hiểm trong một đơn bảo hiểm trách nhiệm. Mỗi người được xem xét là một thực thể riêng  theo điều khoản trách nhiệm chéo trong đơn bảo hiểm trách nhiệm.

CROSS PURCHASE PLAN  Xem PARTNERSHIP LIFE AND HEALTH INSURANCE.

CRUDE DEATH RATE

Tỷ lệ tử vong thô

Tổng số người chết tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) so với tổng dân số trong một khoảng thời gian xác định.

CSL  Xem COMBINED SINGLE LIMIT.

CSO TABLE  Xem COMMISSIONERS STANDARD ORDINARY MORTALITY TABLE (CSO).
Cumulative

Tích tụ 

Từ này được dùng trong trường hợp có sự tích tụ các quyền lợi có thể bị tổn thất từ một sự cố. Người bảo hiểm có thể nhận được nhiều khai báo về bảo hiểm theo cả hợp đồng bảo hiểm bao và hợp đồng tái bảo hiểm bắt buộc trên một con tàu và nếu số tiền tích tụ vượt quá mức giữ lại  thông thường của Người bảo hiểm đối với  tàu đó, Người bảo hiểm phải thu xếp tái bảo hiểm cho số tiền vượt mức này.

CUMULATIVE INJURIES

Thương tật tích tụ

Tổng cộng các thương tật có liên quan đến nghề nghiệp của một người lao động dẫn đến những đợt mất khả năng lao động trong suốt quá trình làm việc. Thí dụ, tiếp xúc với chất  phóng xạ trong nhiều năm sẽ gây thương tổn dần dần và cuối cùng dẫn đến mất khả năng lao động hoàn toàn.

CUMMULATIVE LIABILITY 

Trách nhiệm tích tụ

Tái bảo hiểm: Tổng cộng các mức trách nhiệm của tất cả các hợp đồng tái bảo hiểm do Người nhận tái bảo hiểm chưa giải quyết đối với một rủi ro nào đó. Trách nhiệm tích tụ của công ty tái bảo hiểm sẽ xảy ra khi công ty đó nhận tái bảo hiểm một rủi ro nào đó từ nhiều công ty bảo hiểm khác nhau. Tổng cộng các mức trách nhiệm như vậy bao gồm tất cả mọi hợp đồng nhận tái bảo hiểm nhận cho tất cả các công ty bảo hiểm cùng bảo hiểm rủi ro đó. 

Bảo hiểm trách nhiệm: Tổng cộng các mức trách nhiệm của tất cả các đơn bảo hiểm do Người bảo hiểm chưa giải quyết đối với một rủi ro nào đó. Đơn bảo hiểm chủ hộ gia đình, đơn bảo hiểm ô tô của cá nhân (PAP), và đơn bảo hiểm bảo vệ trách nhiệm của cá nhân là những ví dụ về đơn bảo hiểm có trách nhiệm tích tụ .

CUMULATIVE TRAUMA  

Tổn thương tích tụ

Thương tổn kéo dài sau một tổn thương về thể xác hoặc tinh thần. (Tổn thương về tinh thần là  tổn thương gây nên sự ám ảnh lâu dài trong tâm trí, đặc biệt là những trường hợp ăn sâu trong tiềm thức; thí dụ, một đứa trẻ 3 tuổi có thể bị khủng hoảng tinh thần do nhìn thấy người cha mắng chửi người mẹ). Tổn thương tinh thần dẫn đến những thương tổn khác có tính chất kéo dài và thường được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm y tế.

CUMULATIVE TRAUMA DISORDERS 

Rối loạn thần kinh tích tụ

Những thương tổn làm đau đớn các dây chằng, xương, cơ và dây thần kinh cột sống, tay, cánh tay, vai và cổ. Đây là lĩnh vực đang tăng lên nhanh chóng  khiếu nại về bồi thường cho người lao động. Triệu chứng của những thương tổn này là  sưng phồng và làm biến dạng dẫn đến sự đau đớn dữ dội và tê dại.

CUMULATIVE TREND METHOD

Phương pháp xu thế tích tụ

Phương pháp tìm ra các xu thế có thể áp dụng vào việc đánh giá tổn thất được bảo hiểm. Các phương pháp khác cần nhiều công sức chuẩn bị để giải các hệ phương trình có ẩn số. Phương pháp tích tụ này làm giảm xác suất sai sót vì công việc tính toán tương đối đơn giản, chỉ cần chuẩn bị các tập hợp dữ liệu về tỷ lệ tổn thất vượt mức (Burning Cost Ratio).

CURE  Xem REST CURE.
CURRENCY RISK

Rủi ro tiền tệ

Tình trạng nội tệ tăng giá so với các ngoại tệ khác, dẫn đến làm giảm giá trị của các chứng khoán nước ngoài. Sở dĩ như vậy là do vốn gốc và các khoản thu nhập từ chứng khoán nước ngoài đều dựa vào một ngoại tệ nào đó và bởi vậy phải chuyển đổi thành nội tệ. Khi ngoại tệ nào đó yếu, và nội tệ mạnh sẽ chuyển đổi được ít nội tệ hơn.  

CURRENT ASSUMPTIONS

Các giả định hiện tại

Cơ sở để tính toán phí bảo hiểm nhân thọ và các quyền lợi bảo hiểm bằng cách sử dụng lãi suất và tỷ lệ tử vong hiện tại, không sử dụng các tỷ lệ trong quá khứ. Các giả định hiện tại cực kỳ quan trọng đối với các sản phẩm nhạy cảm với lãi suất như là Bảo hiểm nhân thọ đa năng. Khi lãi suất cao, các dự kiến về quyền lợi bảo hiểm (như là giá trị giải ước) cũng cao. Khi lãi suất thấp, những dự kiến đó không  hấp dẫn. Luận thuyết của các sản phẩm nhân thọ dựa trên giả định hiện tại là các khoản thu nhập của ngươì có đơn bảo hiểm phải phản ánh thực trạng của thị trường hiện tại. 

CURRENT ASSUMPTION WHOLE LIFE INSURANCE

Bảo hiểm nhân thọ trọn đời dựa trên giả định hiện tại

Một biến thể của bảo hiểm nhân thọ thông thường trong đó số liệu thống kê tỷ lệ tử vong và các khoản lãi đầu tư hiện tại đều tác động đến đơn bảo hiểm hoặc thông qua giá trị giải ước và/hoặc cơ cấu phí bảo hiểm (ở công ty bảo hiểm cổ phần) hoặc cơ cấu lãi cổ phần (ở công ty bảo hiểm tương hỗ). Bất luận đó là công ty bảo hiểm cổ phần hay công ty bảo hiểm tương hỗ, đơn bảo hiểm này  có những đặc điểm dưới đây:

1. Phí bảo hiểm thay đổi dựa vào số liệu thống kê (tỷ lệ tử vong, các chi phí, đầu tư) của công ty. Người có đơn bảo hiểm không kiểm soát những thay đổi đó,

2. Người có đơn bảo hiểm có thể sử dụng giá trị giải ước để vay tiền, giống như bảo hiểm nhân thọ truyền thống thông thường,

3. Giá trị giải ước tối thiểu được bảo đảm, giống như bảo hiểm nhân thọ truyền thống thông thường,

4. Số tiền trợ cấp tử vong không bị thay đổi.

CURRENT DISBURSEMENT

Chi trả thường xuyên

Việc chi trả phí bảo hiểm và các quyền lợi khi đến hạn. Trong chương trình trợ cấp hưu trí, người ta gọi là chi trả trên cơ sở có đến đâu trả đến đấy. Chương trình này phụ thuộc vào số người lao động mới được tuyển dụng vào làm việc sao cho các khoản tiền đóng góp của họ có thể giúp cho việc trả tiền trợ cấp cho những người làm thuê đang nghỉ hưu. Nếu công ty không phát triển nữa và thực tế là một bộ phận của một ngành đã phát triển chín muồi hoặc thậm chí đang suy thoái, có thể không đủ tiền để trả tiền trợ cấp cho những người lao động nghỉ hưu.

CURRENT INCOME

Thu nhập hiện thời

Thu nhập trung bình hàng tháng kiếm được của người làm công ăn lương được bảo hiểm sau khi nguồn thu nhập thường xuyên bị gián đoạn hoặc chấm dứt do ốm đau, bệnh tật, hoặc tai nạn. Số thu nhập này rất quan trọng đồi với việc tính toán số tiền trợ cấp hàng tháng và số thu nhập bị mất theo đơn bảo hiểm mất thu nhập do thương tật.

CURTESY INTEREST

Quyền lợi về  di sản cuả vợ để lại

Quyền lợi của người chồng trong tài sản của người vợ  sau khi người vợ chết. Người chồng cũng có quyền lợi bảo hiểm trong tài sản đó và có thể mua bảo hiểm tài sản để bảo hiểm rủi ro đối với tài sản này. Xem thêm DOWER INTEREST.

CUSTODIAL ACCOUNT

Tài khoản  giám hộ

Tài khoản được mở để quản lý tài sản của một người vị thành niên. Tài khoản này do một người giám hộ (hoặc là một cá nhân hoặc là một tổ chức) quản lý. Điều khoản miễn thuế quà tặng (tài sản hay tiền bạc) sẽ áp dụng đối với bất kỳ quà tặng hàng năm nào cho người vị thành niên.

CUSTODIAL CARE

Chăm sóc của giám hộ

Sự giúp đỡ dành cho một người trong việc thực hiện các nhu cầu tối cần thiết cơ bản của cuộc sống hàng ngày như là ăn, mặc, sử dụng nhà vệ sinh, đi lại, tắm giặt, nghỉ ngơi, ngủ. Loại chăm sóc này không đòi hỏi phải nằm viện để điều trị bệnh tật, ốm đau, tai nạn hoặc thương tật. Chi phí chăm sóc này có thể hoặc không có thể được bảo hiểm.

Custom and Usage 

Tập quán và tục lệ

Khi không có điều luật hiện hành nào trái ngược thì tập quán và tục lệ được công nhận là lời biện hộ trước toà án. Trong các trường hợp mà nghĩa vụ, quyền hạn hay trách nhiệm phát sinh từ việc ngầm định của luật thì sự ngầm định này có thể bị tục lệ bác bỏ với điều kiện là hai bên đều phải thông hiểu tục lệ này để ràng buộc họ với hợp đồng.

CUSTOMARY AND REASONABLE CHARGE

Chi phí thông thường và hợp lý

Thuật ngữ mô tả chi phí thông thường nhất trả cho dịch vụ trong bảo hiểm y tế. 

Customary Deduction

Mức khấu trừ theo tập quán.

Theo Quy tắc thực hành của hiệp hội các nhà tính toán phân bổ tổn thất, Người bảo hiểm có quyền áp dụng mức khấu trừ theo tập quán đối với các khiếu nại về thân tàu trong trường hợp dùng vật liệu mới thay thế vật liệu cũ khi sửa chữa thân tàu hay máy móc. Trong thực tế, Người bảo hiểm từ bỏ quyền này và không áp dụng mức khấu trừ đó.

CUT-OFF

Điều khoản miễn trừ trách nhiệm

Điều khoản trong hợp đồng tái bảo hiểm miễn trừ trách nhiệm cho người nhận tái bảo hiểm đối với những tổn thất xảy ra sau ngày quy định.

CUT RATE

Tỷ lệ phí bảo hiểm cắt giảm

Tỷ lệ  phí bảo hiểm mà Công ty bảo hiểm (Người bảo hiểm) thu thấp hơn  tỷ lệ  phí bảo hiểm tiêu chuẩn.

CUT-THROUGH ENDORSEMENT (ASSUMPTION OF RISK)

Điều khoản bồi thường trực tiếp (Điều khoản chấp nhận rủi ro)

Điều khoản theo đó công ty nhận tái bảo hiểm chấp nhận trả tiền bồi thường trực tiếp cho Người được bảo hiểm, mặc dù người này không có quan hệ theo hợp đồng với công ty nhận tái bảo hiểm.

Cutting Away Wreck

Xác tàu bị cắt bỏ.

Thuật ngữ này liên quan đến tổn thất chung. Các phần của tàu bị cắt bỏ và hy sinh nói ở mục này không phải là tổn thất chung, vì xác tàu đã được coi là không thể phục hồi lại được, nên không có hy sinh tổn thất chung. 

Cutting Clause

Điều khoản cắt bỏ

Một điều khoản bảo hiểm hàng hoá đối với đường ống hay các loại hàng hoá có chiều dài tương tự, quy định rằng hàng hoá bị thiệt hại sẽ được cắt bỏ, chỉ giữ lại những phần còn tốt cho Người được bảo hiểm. Trách nhiệm Người bảo hiểm được giới hạn ở giá trị bảo hiểm của các phần bị thiệt hại và chi phí cắt. Điều khoản cắt bỏ áp dụng ở lục địa châu Âu quy định rằng toàn bộ chiều dài được coi là tổn thất trừ khi có thoả thuận về  chiều dài tối thiểu còn nguyên vẹn.
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